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BTNMT  : Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BVMT  : Bảo vệ môi trường 

BXD   : Bộ Xây dựng 
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Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Four Leaf Dress. 

- Địa chỉ: số 95, đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Hayashizaki Yoshiyuki 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Số điện thoại: 0913 274 383. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên số 2902168149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 

23/06/2023. 

- Mã số thuế: 2902168149 

Các văn bản pháp lý khác có liên quan đến dự án: 

- Chủ trương đầu tư dự án: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 5443168176 chứng nhận lần 

đầu ngày 12/5/2023, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 1 ngày 07/07/2025 do Sở Tài 

chính tỉnh Nghệ An cấp.  

+ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư số 53/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 

05/5/2023, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 04/7/2025. 

- Quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500: 

+ Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND huyện Nghĩa Đàn 

về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy may công ty Four Leaf 

Dress tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.  

- Thẩm định thiết kế xây dựng: 

+ Giấy phép xây dựng số 04/GPXD-UBND do Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa 

Đàn cấp ngày 26 tháng 6 năm 2024 cấp cho Công ty TNHH Four Leaf Dress về việc 

xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án Nhà máy may công ty Four Leaf Dress 

tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ 

An về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án Nhà máy may công ty Four Leaf Dress tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 

Nghệ An.  

Tuân thủ theo Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành của 

Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Four Leaf Dress phối 
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hợp với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần VinaGreen Group tiến hành lập báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy may công ty Four Leaf Dress tại xã 

Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (nay là xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) trình cơ quan có 

thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 

2. Tên dự án đầu tư:  

Dự án Nhà máy may Công ty Four Leaf Dress. 

2.1. Địa điểm thực hiện dự án: 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (nay là xã 

Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An). 

Phạm vi ranh giới của dự án như sau:  

      Phía Tây Bắc giáp: Đường gom Quốc lộ 48D; 

      Phía Đông Nam giáp: Đất lúa; 

      Phía Đông Bắc giáp: Đường giao thông nội đồng; 

      Phía Tây Nam giáp: Đất lúa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí thực hiện dự án 

2.2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên số 2902168149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, đăng ký lần 

đầu ngày 23/06/2023. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 5443168176, chứng nhận lần 

đầu ngày 12/5/2023, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 1 ngày 07/07/2025. 

Vị trí thực hiện dự án 

án 
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Dress tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (nay là xã Nghĩa Đàn,  tỉnh Nghệ An) 
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- Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư số 53/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 

05/05/2023, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 04/07/2025. 

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 

2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên 

quan đến dự án: 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 

Nghệ An. 

- Cơ quan thẩm định các giấy phép có liên quan đến môi trường: Sở Nông nghiệp 

và Môi trường. 

- Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường: UBND tỉnh Nghệ An. 

2.4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ 

An về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án Nhà máy may công ty Four Leaf Dress tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 

Nghệ An. 

2.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ của dự án: 

Chuyên gia công hàng may mặc lễ phục và thời trang. Sản phẩm xuất khẩu 

100%. 

2.6. Quy mô dự án đầu tư: 

Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): Dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp có tổng mức đầu tư là 135.430.000.000 

đồng. Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật đầu tư công thì Dự án thuộc nhóm B 

(tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng).  

Dự án không thuộc đối tượng có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định 

tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 05/2025/NĐ-CP.   

Căn cứ khoản 1 điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 

11 năm 2020, khoản 8 điều 01 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 

2025 dự án nhóm III thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường cấp tỉnh. Báo cáo 

được thực hiện theo mẫu phụ lục VIII - báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của 

dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm (kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

- Công suất thiết kế: sản xuất hàng may mặc 1.000.000 sản phẩm/năm. 
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- Nhu cầu lao động: Khoảng 1.000 người (trong đó gồm 40 nhân viên văn phòng 

và 960 công nhân). 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

Quá trình sản xuất của dự án được thực hiện dựa trên khả năng thao tác thủ 

công của người lao động kết hợp với sự hỗ trợ của máy móc, thiết bị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bụi, CTR, 

tiếng ồn 

Bụi, khí thải, 

tiếng ồn 
Mua nguyên vật liệu Nhập kho NL 

Kiểm tra số lượng, chất 

lượng vật tư 

Xuất vật tư theo 

lệnh sản xuất 

Thiết kế mẫu mã Giác mẫu 

May 

KCS Tổ may Là 
Nhiệt, khí 

thải từ lò hơi 

Đánh số bó buộc 

Cắt 

Gấp, bẻ hoặc treo đóng 

túi 
KCS Công 

Nhập kho Đóng gói 

Xuất bán 

CTR, tiếng 

ồn 

Tiếng ồn 
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Hình 1.2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: 

Sản phẩm đầu ra của dự án chủ yếu là lễ phục và quần áo thời trang xuất khẩu 

như Áo phông, Áo sơ mi, Váy, Áo khoác, Quần bò, Quần dài, Quần sooc, Quần áo bộ 

trẻ em, Quần áo bộ người lớn. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư: 

4.1. Nhu cầu sử dụng điện:  

Nhu cầu cấp điện của Dự án bao gồm: Cấp điện cho các khu vực của nhà máy 

như khu vực nhà xưởng, khu nhà văn phòng và các công trình phụ trợ. 

Dự án xây dựng mới 1 trạm biến áp 1.000KVA - 35/0,4kV đảm bảo cấp điện 

cho nhà máy. Ngoài ra để đề phòng lúc mất điện dự án còn có 1 máy phát điện dự 

phòng công suất 500kVA. 

- Nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ đường dây có sẵn trên đường Quốc lộ 

48D. 

4.2. Nhu cầu sử dụng nước:  

a. Nguồn cung cấp nước 

 Nguồn cấp: Nguồn nước sử dụng của Nhà máy từ nguồn nước dưới đất. 

 Mạng lưới cấp nước: Nước sau khi được xử lý qua hệ thống xử lý nước cấp 

được đưa về bể nước sinh hoạt. Từ bể nước sinh hoạt theo đường ống cấp nước chính 

có đường ống D125mm vận chuyển nước tới các ống nhánh phân phối cho các hạng 

mục công trình thuộc dự án và cho các họng chữa cháy.  

b. Nhu cầu sử dụng nước 

- Tiêu chuẩn cấp nước: căn cứ QCVN 01:2021/BXD. 

- Nhu cầu cấp nước:  

- Nước sinh hoạt: 

Khi đi vào hoạt động ổn định, số cán bộ công nhân viên tại nhà máy là 1.000 

người, hoạt động 1 ca/ngày (8 giờ), tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt cho công nhân là 45 

l/người/ngày, cho nhân viên văn phòng là 85 l/người/ngày. Lượng nước cấp sinh hoạt 

cụ thể là: 

1) Nước cấp cho nhân viên văn phòng: 40 người x 85 lít/người/ngày = 3,4 

m3/ngày. 

2) Nước cấp cho công nhân lao động trực tiếp: 960 người x 45 lít/người/ngày = 

43,2 m3/ngày. 

- Nước cấp cho quá trình sản xuất: 

+ Nước cấp cho hệ thống làm mát: khoảng 4 m3/ngày 
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+ Nước cấp cho nồi hơi công nghiệp: khoảng 1,5 m3/ngày 

- Nước dự trữ PCCC: 1 đám cháy kéo dài khoảng 3 giờ, định mức cấp nước 

chữa cháy là 15l/s => lượng nước dự trữ PCCC là 162m3/đám cháy. Tổng nhu cầu cấp 

nước của Dự án được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1.1. Tính toán nhu cầu sử dụng nước  

TT Hoạt động dùng nước Quy mô 
Tiêu chuẩn 

dùng nước 

Lượng nước cần 

cấp 

1 Nước sinh hoạt   46,6m3/ngày 

 Nhân viên văn phòng 40 85lit/người/ngày 3,4 m3/ngày 

 
Công nhân lao động trực 

tiếp 
960 45 lit/người/ngày 43,2 m3/ngày 

2 
Nước cấp cho hệ thống 

điều hòa 
1 hệ thống - 4 m3/ngày 

3 
Nước cấp cho nồi hơi công 

nghiệp 
2 hệ thống - 1,5 m3/ngày 

 Tổng 1+2 50,6 m3/ngày 

4 Nước dự trữ cho PCCC 
3 giờ/ đám 

cháy 
15 l/s 162 m3/đám cháy 

 

                                                              (Nguồn: Hồ sơ dự án) 

Chủ đầu tư đã xây dựng Hệ thống XLNT có công suất 150m3/ngày.đêm tại vị trí 

số 9 trên bản vẽ quy hoạch đã được phê duyệt. 

4.3. Nhu cầu sử dụng các loại máy móc thiết bị 

Trong quá trình hoạt động hiện tại sử dụng các loại máy móc thiết bị sau: 

Bảng 1.2. Danh mục các loại máy móc, thiết bị trong giai đoạn vận hành 

STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ 

I Phòng mẫu   
 

  
Nhật Bản, Việt 

Nam, Đài Loan 

1 
Bảng thông số hóa (nhập 

mẫu cứng) 
Chiếc 1 Mới 100% Nt 

2 Máy in sơ đồ Chiếc 3 Mới 100% Nt 

3 Máy cắt dập cứng Chiếc 2 Mới 100% Nt 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy may Công ty Four Leaf 
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STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ 

II Phòng cắt   
  

 

1 Máy kiểm vải Chiếc 4 Mới 100% Nt 

2 Máy xả vải Chiếc 2 Mới 100% Nt 

3 Máy cắt tay 10" Chiếc 5 Mới 100% Nt 

4 Máy cắt tay 8" Chiếc 5 Mới 100% Nt 

5 Máy cắt vòng Chiếc 2 Mới 100% Nt 

6 Máy ép mếch Chiếc 2 Mới 100% Nt 

7 Máy đánh số Chiếc 10 Mới 100% Nt 

8 Máy cắt đĩa Chiếc 2 Mới 100% Nt 

9 Sọt đựng hàng Chiếc 30 Mới 100% Nt 

10 
Bàn trải vải không thổi hơi 

(15m/bàn x 5 bàn = 75m) 
Mét 75 Mới 100% 

Nt 

11 Máy cắt đầu bàn Chiếc 8 Mới 100% Nt 

12 
Bàn trải vải thổi hơi (18 khổ 

2,3m) 
Mét 42 Mới 100% Nt 

13 Máy trải vải tự động Chiếc 5 Mới 100% Nt 

14 Xe xả vải Chiếc 30 Mới 100% Nt 

III Chuyền may   
 

   

1 
Máy 1 kim Hikari bể dầu 

kín 
Chiếc 300 Mới 100% Nt 

2 Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ  Chiếc 300 Mới 100% Nt 

3 
Máy vắt sổ điện tử 2k4c cổ 

nhỏ 
Chiếc 60 Mới 100% Nt 

4 
Bộ căng chun cho máy vắt 

sổ cổ nhỏ 
Chiếc 30 Mới 100% Nt 

5 Máy trần đè đế bằng điện tử Chiếc 100 Mới 100% Nt 

6 Máy trần đè xén trái điện tử Chiếc 100 Mới 100% Nt 

7 Bàn hút Chiếc 60 Mới 100% Nt 

8 Bàn là Chiếc 60 Mới 100% Nt 
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STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ 

9 Dây bàn là Chiếc 60 Mới 100% Nt 

IV Máy may khác   
 

   

1 Máy đính cúc điện tử Juki Chiếc 10 Mới 100% Nt 

2 Bộ cấp cúc Chiếc 15 Mới 100% Nt 

3 Máy đi bo điện tử Juli Chiếc 4 Mới 100% Nt 

4 
Máy thuờ bằng điện tử 

Hikari 
Chiếc 20 Mới 100% Nt 

V Phòng hoàn thành   
 

   

1 
Máy dò kim băng tải 

Hashima 
Chiếc 1 Mới 100% Nt 

2 Máy dò kim tay Hashima Chiếc 1 Mới 100% Nt 

3 Súng bắn thẻ bài Chiếc 5 Mới 100% Nt 

4 Cắt băng dính đóng gói Chiếc 50 Mới 100% Nt 

5 Xe hàng Chiếc 20 Mới 100% Nt 

6 Máy hút ẩm Chiếc 2 Mới 100% Nt 

VI Thiết bị văn phòng   
 

   

1 Máy tính Chiếc     30 Mới 100% Nt 

2 Bàn + ghế Bộ 30 Mới 100% Nt 

3 Xe công vụ 7 chỗ Chiếc 2 Mới 100% Nt 

4 Xe đưa đón CB 24 chỗ ngồi Chiếc 2 Mới 100% Nt 

5 Xe đưa đón CB 47 chỗ ngồi Chiếc 1 Mới 100% Nt 

6 Điều hòa Chiếc 10 Mới 100% Nt 

VII Thiết bị khác   
 

   

1 Nồi hơi Chiếc 2 Mới 100% Nt 

2 Máy nén khí Chiếc 1 Mới 100% Nt 

3 Máy phát điện Chiếc 1 Mới 100% Nt 

4 
Thiết bị điện + hệ thống 

phòng cháy 
Bộ 1 Mới 100% Nt 

5 Giá kệ kho  Chiếc 1 Mới 100% Nt 
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STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ 

6 Máy in Chiếc 7 Mới 100% Nt 

7 Máy photo Chiếc 1 Mới 100% Nt 

8 Máy fax Chiếc 1 Mới 100% Nt 

9 Điện thoại bàn Chiếc 7 Mới 100% Nt 

10 Xe tải Chiếc 3 Mới 100% Nt 

11 Xe nâng dỡ hàng trong kho Chiếc 3 Mới 100% Nt 

(Nguồn: Hồ sơ dự án) 

4.4. Nhu cầu nguyên vật liệu sản xuất: 

Khi Nhà máy đi vào hoạt động với công suất 1.000.000 sản phẩm/năm thì nhu 

cầu vật tư cho một năm sản xuất dự tính trong bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu về nguyên vật liệu sản xuất trong 1 năm 

STT Tên vật tư Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

1 Vải chính khổ các loại m2 1.000.000 Nhật Bản 

2 Vải lót khổ các loại m2 1.500.000 Nt 

3 Mex khổ các loại m2 400.000 Nt 

4 Bông khổ các loại m2 600.000 Nt 

5 Bo mút m2 50.000 Nt 

6 Lông vũ kg 5.000 Nt 

7 Cúc bấm  Bộ 800.000 Nt 

8 Đinh Rivet Bộ 800.000 Nt 

9 Chốt chặn Bộ 800.000 Nt 

10 Hạt chặn Bộ 600.000 Nt 

11 Ôrê Bộ 600.000 Nt 

12 Khoá móc Bộ 800.000 Nt 

13 Đệm vai Bộ 800.000 Nt 

14 Cúc nhựa các loại chiếc 800.000 Nt 

15 Khoá đai Bộ 600.000 Nt 

16 Nhãn mác các loại chiếc 1.200.000 Nt 

17 Thẻ bài chiếc 600.000 Nt 

18 Túi dự phòng chiếc 500.000 Nt 

19 Đạn nhựa (Dây treo thẻ 

bài) 

chiếc 300.000 Nt 
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STT Tên vật tư Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

20 Mắc treo chiếc 300.000 Nt 

21 Vòng cổ chiếc 300.000 Nt 

22 Chỉ may m 10.000.000 Nt 

23 Băng dán đường may m 200.000 Nt 

24 Băng viền (dây viền) m 200.000 Nt 

25 Chun các loại m 110.000 Nt 

26 Túi nylon  chiếc 120.000 Nt 

27 Băng dán thùng m 30.000 Nt 

                                                                         (Nguồn: Hồ sơ Công ty) 

4.5. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu khác: 

 Nhiên liệu phục vụ cho hoạt động của dự án bao gồm:  

- Dầu DO cho nồi hơi hơi và máy phát điện dự phòng:  

+ Nồi hơi công suất 1000kg/giờ: 76,2 lít/giờ x 8h/1 ngày x 26 ngày x 12 tháng 

= 190.195,2 lít (tương ứng với 190 m3/1 năm). 

+ Nồi hơi công suất 500kg/giờ: 38,1 lít/giờ x 8h/1 ngày x 26 ngày x 12 tháng = 

95.097,6 lít (tương ứng với 95 m3/1 năm). 

+ Máy phát điện dự phòng: Khoảng 20.000 lít (tương ứng với 20 m3/năm) 

Vậy tổng lượng dầu DO dự kiến sử dụng là: 190 m3 + 95 m3 + 20m3= 305 m3 

- Dầu cho máy may công nghiệp: sử dụng loại dầu Shell Vexilla G, khối lượng 

khoảng 240 lít/năm. 

- Gas phục vụ cho hoạt động nấu nướng tại nhà ăn 1.500 kg/năm. 

- Hóa chất trong công đoạn xử lý nước cấp và xử lý nước thải: hóa chất xử lý 

nước thải, xử lý nước cấp. 

Bảng 1.4. Hóa chất sử dụng của dự án 

TT Tên hóa chất Công thức Hóa học Nhận biết Công dụng 

Khối 

lượng 

(tháng) 

1 PAC [Al2(OH)nCl6.nxH2O]m 
Bột màu 

vàng 

Xử lý nước 

cấp 
35kg 

2 Axit Sunfuric H2SO4 
Chất lỏng 

không màu 

Xử lý nước 

cấp  
15l 

3 
Natri 

hypochlorite 
NaClO 

Dạng bột 

trắng 

Xử lý nước 

thải 
60kg 

4 Muối Natri clorua NaCl 
Chất lỏng 

không màu 

Xử lý nước 

thải 
65kg 
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5 Mật rỉ đường - 
Lỏng đặc, 

màu nâu đỏ 

Xử lý nước 

thải  
120l 

Các nhiên liệu dầu Diezel, hóa chất được mua trực tiếp trên địa bàn và không sử 

dụng kho lưu giữ để hạn chế sự cố cháy nổ. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

5.1. Hiện trạng quản lý, sử dụng khu đất thực hiện dự án  

 Dự án đầu tư Nhà máy may Công ty Four Leaf Dress tại xã Nghĩa Trung, huyện 

Nghĩa Đàn (nay là xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đã có Hợp đồng thuê đất số 148/HĐ-

TĐ ngày 11/9/2024 giữa Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An với Công ty TNHH Four Leaf 

Dress. 

Khu đất Nhà máy có diện tích là 19.089,0m² đã được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số DE 181195 cho Công ty TNHH Four Leaf Dress. Thời hạn sử 

dụng đất đến ngày 04/6/2074. 

Dự án đã được cấp giấy phép xây dựng số 04/GPXD-UBND do Ủy ban nhân dân 

huyện Nghĩa Đàn cấp phép ngày 26/6/2024 cho Công ty TNHH Four Leaf Dress. 

 Hiện tại dự án đã cơ bản hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình đảm bảo 

tiến độ đầu tư dự án. 

5.2. Các hạng mục công trình của dự án đầu tư:  

 Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch dự án là 20.000,8m2. Gồm các thông 

số như sau: 

- Diện tích lập quy hoạch: 19.089,0m2; 

- Diện tích đất hoàn trả: 911,8 m2; 

- Tổng diện tích đất xây dựng: 10.187,0 m2; 

- Diện tích cây xanh, sân đường giao thông nội bộ: 8.970,0 m2; 

- Diện tích bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật: 20.164,0 m2; 

- Mật độ xây dựng: 53,3%; 

- Tầng cao công trình: 01 tầng. 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

Bảng 1.5. Tổng hợp các hạng mục công trình của dự án 

STT Hang mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Tầng cao 

(tầng) 

1 Cổng chính, biển hiệu, cột cờ - - 

2 Nhà trực bảo vệ  25 01 

3 Nhà văn phòng 450,0 01 
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4A Nhà Gara xe 1 402,0 01 

4B Nhà Gara xe 2 300,0 01 

4C Nhà Gara xe 3 144,0 01 

4D Nhà Gara xe 4 72,0 01 

5 Nhà xưởng, kho và nhà ăn 7.950,0 01 

6A Kho rác 1 100,0 01 

6B Kho rác 2 64,0 01 

7 Bể nước 250,0 - 

8 Trạm bơm và đài nước 50,0 - 

9 Bể xử lý nước thải 180,0 - 

10 Nhà để máy phát điện 96,0 01 

11 Trạm điện 36,0 - 

12 Tẹc dầu đặt chìm 40,0 - 

 

5.3. Hiện trạng hạ tầng khu vực dự án  

 Khu đất xây dựng dự án nằm thuộc địa phận xã Nghĩa Đàn – tỉnh Nghệ An, nơi 

đây có hạ tầng kỹ thuật khá thuận lợi. Dự án được kết nối với những tiện ích dịch vụ 

đa dạng, vị trí giao thông thuận tiện. 

 - Giao thông:  Dự án tiếp giáp Quốc lộ 48D. 

 - Các công trình trọng điểm trong khu vực:  

 + Cách dự án khoảng 1km về phía Đông Bắc là Cụm công nghiệp nhỏ Nghĩa 

Mỹ. 

 + Cách dự án khoảng 1,5km về phía Đông Nam là Trụ sở các cơ quan đoàn thể 

của UBND xã Nghĩa Đàn. 

 5.4. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Hoàn thành và đưa dự án đi vào hoạt động trong vòng 12 tháng kể từ ngày 

được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.   
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

- Quy hoạch BVMT Quốc gia: 

Dự án phù hợp với Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/07/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. Cụ thể, cơ sở phù hợp với mục tiêu chủ động phòng ngừa, kiểm 

soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi 

trường. 

- Chiến lược BVMT Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: 

Dự án phù hợp với Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. Cụ thể, dự án phù hợp với nhóm mục tiêu cải thiện điều kiện sống 

của người dân. 

Theo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 

13/4/2022, dự án có các giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp với các nhóm nhiệm vụ 

của chiến lược, bao gồm: nhóm giải pháp chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn 

các tác động xấu lên môi trường, các sự cố môi trường; nhóm giải pháp chủ động 

phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; nhóm giải pháp tăng cường quản lý chất 

thải rắn và chất thải nguy hại. 

- Quy hoạch tỉnh Nghệ An: 

Dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 theo Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng chính 

phủ.  

+ Về phương hướng phát triển các ngành quan trọng của tỉnh: phát triển các 

ngành dịch vụ nhanh, hiệu quả, bền vững, đảm bảo các dịch vụ cơ bản với chất lượng 

ngày càng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh dự án thuộc vùng 1 và ngành 

du lịch; 

+ Về phương án phân vùng bảo vệ môi trường: Dự án không thuộc danh mục 

vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải. 

- Dự án phù hợp với các quy hoạch /kế hoạch sử dụng đất của huyện Nghĩa Đàn 

và xã Nghĩa Trung trước đây tại các văn bản: 
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+ Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 11/03/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về 

việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Đàn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

+ Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về 

việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nghĩa Đàn. 

+ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về 

việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

của quy hoạch huyện Nghĩa Đàn. 

- Dự án phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 

3636/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công nhận “Xã đạt 

chuẩn nông thôn mới”. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư  đối với khả năng chịu tải môi trường: 

Hoạt động chính của dự án với ngành nghề chính là gia công hàng may mặc xuất 

khẩu. Nhà máy phát sinh nước thải, chất thải rắn, khí thải. 

Về nước thải, lượng nước thải chủ yếu của nhà máy là nước thải sinh hoạt của 

cán bộ công nhân nhà máy, nước thải từ hoạt động sản xuất. Lượng nước thải phát sinh 

tại nhà máy khoảng 50,6 m3/ngày.đêm. Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy May Four 

Leaf Dress sử dụng công nghệ sinh học kết hợp giá thể vi sinh di động MBBR có công 

suất 150 m3/ngày.đêm, đây là công nghệ mới có hiệu quả xử lý cao, đảm bảo xử lý 

nước thải đạt quy chuẩn đầu ra cột B, QCVN 40:2025/BTNMT. Nước thải sau xử lý 

được thoát ra mương nội đồng cạnh Nhà máy sau đó theo cống 3 làn chảy về Khe Lọ 

phía Đông Bắc dự án sau đó chyar về nguồn tiếp nhận là sông Sào. 

Theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 8 Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện đánh giá kahr annwg chịu tải của môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh; 

tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn thải, mức độ ô nhiễm và tổ chức xử lý ô nhiễm sông , 

hồ liên tỉnh. Theo quy định tại điểm a, d, Khoản 3 Điều 8 Luật Bảo vệ Môi trường số 

72/2020/QH14 năm 2020: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức đánh giá 

chất lượng nước mặt, trầm tích đánh giá khả năng chịu tải, hạn ngạch xả nước thải đối 

với nguồn nước mặt các sông, hồ nội tỉnh và nguồn nước mặt khác trên địa bàn có vai 

trò quan trọng đối với phát triển KTXH, bảo vệ môi trường. 

Theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 13/07/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Nghệ An về phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nghệ An đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2035 thì sông Sào có chức năng cấp nước nông nghiệp, không 

có chức năng cấp nước sinh hoạt (tại phụ lục 04-B: Định hướng nguồn khai thác cho 

các ngành tại các vùng/tiểu vùng). Do đó chất lượng nước thải phải đáp ứng quy định 

theo QCVN 40:2025/BTNMT, cột B quy định giá trị nồng độ các thông số ô nhiễm 
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nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt là phù hợp với quy định. 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải 

nguy hại được thu gom, lưu giữ và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo 

đúng quy định. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Thu gom, thoát nước mưa:  

        

Hình 3.1: Sơ đồ thoát nước mưa của dự án 

Nước mưa chảy tràn có mức độ ô nhiễm không đáng kể nên được dẫn vào hệ 

thống thoát nước riêng bao gồm: 

 Đối với nước mưa chảy tràn trên mái nhà, ban công, các căn hộ lắp đặt các ống 

PVC DN110 để thu nước mái chảy xuống chân công trình, dưới chân công trình bố trí 

hố ga thu nước mái và chảy vào hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà. 

Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn ngoài nhà hoạt động theo chế độ tự chảy từ 

bề mặt đường, sân bãi xuống mương thoát mưa dọc đường nội bộ. Xây dựng hệ thống 

mương thoát nước mưa chảy theo độ dốc sân đường, vào hệ thống thu nước xung 

quanh nhà xưởng và mương xây hoàn trả phía Tây Nam dự án đổ vào mương đất nằm 

cạnh dự án và thoát ra hệ thống mương đất theo hướng Đông. 

+ Xây dựng mương thoát nước bê tông B= 0,5m có chiều dài 432m.  

+ Xây dựng mương thoát nước bê tông B= 0,6m có chiều dài 39m. 

+ Cống tròn BTCT D=0,5m có chiều dài 15m; D= 0,6m có chiều dài 20m. 

+ Hoàn trả mương thoát nước phía Tây Nam B= 0,6m có chiều dài 208m 

(mương hở bê tông). 

+ Hướng thoát nước mưa chảy tràn của dự án từ Tây Bắc xuống Tây Nam, đấu 

nối với mương thoát nước nội đồng Tây Nam tại 02 điểm. 

+ Bố trí nhân viên thường xuyên quét dọn tuyến đường nội bộ, khai thông cống 

rãnh tránh tắc nghẽn làm ngập úng khu vực dự án. Hố ga được định kì nạo vét thường 

Nước mưa trên 

 mái nhà 

Hệ thống mương  

bê tông 

Nước mưa chảy tràn từ 

sân, đường 

Mương thoát nước nội đồng cạnh 

dự án  

ống PVC  
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xuyên khoảng 1 tháng/lần. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa 

chữa, thay thế kịp thời.  

Tọa độ vị trí điểm xả nước mưa (theo hệ tọa độ VN2000 KTT 105o30’ múi 

chiếu 3o):   

+ Vị trí thoát nước mưa số 1:X = 2136784, Y =575692.  

+ Vị trí thoát nước mưa số 2: X = 2136835, Y =575738 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải của dự án được xây dựng riêng hoàn toàn 

độc lập với hệ thống thoát nước mưa. 

 Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải của dự án như sau: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

Nước thải của Dự án bao gồm nước thải vệ sinh (nước thải phát sinh từ bồn cầu), 

nước thải khu vực bếp, nước thải từ sản xuất và nước thải rửa tay chân, thoát sàn được 

thu gom theo 04 hệ thống đường ống: 

Dòng thứ 1: Nước thải từ quá trình thải của con người (từ các nhà vệ sinh). 

Nước thải này có hàm lượng BOD và COD cao: chủ đầu tư đã xây dựng các bể tự hoại 

3 ngăn để xử lý. Cặn ở bể tự hoại định kỳ khoảng 1 năm sẽ được hút 1 lần bằng cách 

thuê các phương tiện chuyên dụng của đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng 

quy định.  

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại được dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của dự án. 

Dòng thứ 2: Nước thải từ khu vực nhà bếp theo mương D200 chảy về khu vực hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Nước thải từ 

nhà vệ sinh 

Nước thải 

rửa tay, 

thoát sàn 

Bể tự hoại 
Hệ thống 

XLNT tập 

trung của Dự 

án công suất 

150 m3/ng.đ 

Nước thải  

bếp, chậu rửa 

Song chắn rác 

Mương thoát 

nước phía 

Đông Nam 

dự án 

 

Bể tách 

dầu mỡ 

Nước thải  

sản xuất 
Hố ga 
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Dòng thứ 3: Nước thải sản xuất (bao gồm nước thải từ hệ thống xử lý nước cấp, 

nước thải nồi hơi) theo mương D200 chảy về khu vực hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Dòng thứ 4: Nước thải từ hoạt động rửa tay chân, lau sàn,… loại nước thải này có 

được qua song chắn rác sau đó thoát theo theo mương D200 dẫn vào bể gom của hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Dự án để xử lý.  

                                       Bảng 3.1. Bảng thống kê khối lượng thoát nước thải 

STT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng 

2 Cống D200 m 432 

3 Hố ga Hố 17 

 

Điểm đấu nối nước thải sau xử lý 

Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải thoát ra mương thoát nước phía 

Đông Nam dự án.  

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ đấu nối nước thải thải 

Chế độ đấu nối nước thải: liên tục, 24h/ngày. 

Phương thức đấu nối: Tự chảy. 

Tọa độ vị trí điểm đấu nối (theo VN2000 KTT 105o30’ múi chiếu 3o): Mương 

thoát nước phía Đông Nam có tọa độ X = 2136836, Y = 575739.  

1.3. Xử lý nước thải 

Nước thải phát sinh tại dự án được phân làm 4 dòng để xử lý: 

Dòng thứ 1: Nước thải từ quá trình thải của con người (từ các nhà vệ sinh): Chủ 

đầu tư đã xây dựng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý. Bể tự hoại được đầu tư xây dựng ngầm 

dưới các công trình của dự án. Cặn ở bể tự hoại định kỳ khoảng 1 năm sẽ được hút 1 

lần bằng cách thuê các phương tiện chuyên dụng. Nước sau quá trình xử lý ở bể tự 

hoại dẫn về khu xử lý nước thải tập trung.  

 

 

 

 

Nước thải 

sau xử lý 

Hố ga lắp đồng 

hồ HTXLNT 

Mương thoát nước 

phía Đông Nam 

 Hố ga  
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Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn xử lý nước thải sinh hoạt 

Nguyên tắc hoạt động:  

Nước thải sinh hoạt từ các bệ xí, chậu tiểu của nhà vệ sinh được thu gom và xử lý 

bằng bể tự hoại 3 ngăn. Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: Lắng và 

phân huỷ cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh 

vật kỵ khí (yếm khí) sẽ bị phân huỷ, một phần tạo các chất khí và một phần tạo ra các 

chất vô cơ hòa tan. Nước thải qua bể tự hoại được lắng cặn và lên men (cặn lắng chủ 

yếu là chất hữu cơ không tan). Cặn lắng được giữ trong bể, dưới tác động của vi khuẩn 

yếm khí cặn được phân hủy thành các chất khí và không hòa tan, nước được lưu để 

đảm bảo xử lý hiệu quả. 

Nước sau quá trình xử lý ở bể tự hoại theo hệ thống thoát nước thải của Dự án, 

dẫn về bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải tập trung của Dự án để tiếp tục xử lý. 

Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu: 

+ Bể tự hoại vận hành đơn giản; 

+ Không tốn chi phí vận hành do không sử dụng điện năng, hóa chất,… 

+ Yêu cầu kỹ thuật trong lắp đặt vận hành đơn giản.  

- Chủ đầu tư đã xây dựng bể tự hoại 3 ngăn dưới chân công trình tại các vị trí 

như sau:  

+ 01 bể tại Nhà bảo vệ với thể tích là 7,31m3( kích thước 1,95m x 2,5m x 1,5m). 

+ 02 bể tại khu vực nhà văn phòng với thể tích mỗi bể là 7,92 m3 (kích thước 

2,4m x 2,2m x 1,5m) → Tổng thể tích 15,84 m3. 

+ 05 bể tại khu vực nhà xưởng với thể tích 25,34 m3 ( kích thước 4,4m x 3,2m x 

1,8m) → Tổng thể tích 126.72 m3. 

Tổng thể tích các bể tự hoại tại dự án là 149,87 m3. 
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  Dòng thứ 2: Nước thải từ hoạt động nấu nướng khu vực nhà bếp được thu gom và 

xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ. 

Dòng thứ 3: nước thải từ hoạt động rửa mặt, tay chân,... được chảy qua song chắn 

rác tại vị trí phát sinh để loại bỏ cặn rác có kích thước lớn như (nilon, giấy, tóc,…) rồi 

theo đường ống chảy về bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án để 

tiếp tục xử lý. 

Dòng thứ 4: nước thải sản xuất (bao gồm nước thải từ hệ thống xử lý nước cấp và 

nước thải của nồi hơi đốt dầu) được thu gom qua hố ga rồi dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của Nhà máy. 

*Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Khu vực hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Đơn vị thiết kế và thi công hệ thống XLNT: Công ty Cổ phần Vinagreen Group. 

+ Mặt bằng hệ thống bể xử lý nước thải (theo bản vẽ hoàn công): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy may Công ty Four Leaf 
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Hình 3.6. Mặt bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung  

Hệ thống xử lý nước thải công suất 150 m3/ngày đêm đặt tại vị trí số 9 trên bản 

vẽ quy hoạch. 

Công nghệ xử lý: Xử lý bằng công nghệ sinh học: nước thải sinh hoạt được thu 

gom và xử lý sơ nộ qua bể tự hoại và bể tách dầu mỡ; nước thải sản xuất được thu gom 

qua bể phản ứng và bể keo tụ - tạo bông. Toàn bộ nước thải sau đó được xử lý qua các 

bể: bể gom, bể điều hòa, bể thiếu khí, bể hiếu khí, bể lắng, bể khử trùng, bồn lọc áp 

lực. Đây là công nghệ xây dựng dễ dàng, vận hành đơn giản, hiệu quả xử lý cao và đã 

được áp dụng xử lý hiệu quả tại các dự án tương tự. 

Sơ đồ công nghệ HTXLNT cụ thể như sau:  
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Nước thải nhà 

vệ sinh 

Bể điều hòa 

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí 

Bể lắng 

Khuấy 

trộn 

Cơ chất 

 

Hóa chất 

khử trùng 

Hút bùn định kỳ 

Nước thải khu 

vực bếp 

Nước thải sàn, 

rửa tay 

Bể tự hoại 

Bể lắng hóa lý 

Bể chứa bùn 

Cấp khí 

 

Nước thải sản 

xuất 

Hố ga Bể phản ứng 

Bể keo tụ - tạo 

bông 

Bể khử trùng 

Bồn lọc áp lực 

Hố gom 

Bể tách dầu mỡ 

Nguồn tiếp nhận 

Nước sau xử lý đạt cột B, QCVN 

40:2025/BTNMT 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Four Leaf Dress                                                                    27 

 

Hình 3.7. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Thuyết minh hệ thống xử lý nước thải: 

- Dòng nước thải từ nhà bếp được thu gom qua bể tách dầu mỡ. 

- Cụm bể xử lý nước thải sản xuất: 

Đầu tiên, nước thải sản xuất từ nước thải nồi hơi và nước thải từ quá trình xử lý 

nước cấp được thu gom về cụm bể xử lý nước thải sản xuất, tại đây nước thải được xử 

lý sơ bộ trước khi về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy. Quá trình xử lý 

qua các bể: bể phản ứng, bể keo tụ tạo bông, bể lắng hóa lý.  

Nước thải có nồn độ nồng độ pH thấp nên được dẫn qua bể phản ứng châm hóa 

chất để điều hòa nồng độ pH trước khi qua bể keo tụ tạo bông. 

Nước thải sau đó được bơm lên bể keo tụ tạo bông. Tại đây hóa chất được châm 

vào nhằm liên kết tạo thành các bông cặn có kích thước lớn và PAC sẽ được châm vào 

để tăng cường quá trình oxy hóa các chất ô nhiễm còn lại trong nước rác. Sau đó tại 

ngăn lắng bùn được lắng xuống đáy, nước trong chảy qua máng tràn vào bể lắng hóa 

lý. 

Sau quá trình keo tụ tạo bông để kết tủa các chất thải có trong nước, hỗn hợp 

nước thải và bùn cặn tự chảy sang bể lắng hóa lý. Tại đây, nhờ cơ chế khuấy trộn tĩnh 

và cơ chế trọng lực bùn và nước thải sau xử lý còn cặn lắng sẽ được lọc lại lần nữa, 

bùn lắng xuống đáy bể định kỳ được xả về ngăn lắng chứa bùn. 

Bể thu gom: thu gom toàn bộ nước thải phát sinh tại dự án. 

Bể điều hòa: bể điều hòa có tác dụng làm đồng đều pH, nồng độ chất ô nhiễm và 

lưu lượng trong toàn bộ chu kỳ xử lý trong ngày của hệ thống xử lý. 

Tại các bể điều hòa, nước thải được hòa trộn bằng hệ thống sục khí thô giúp điều 

hòa lưu lượng, nồng độ và một phần phân hủy những chất ô nhiễm. Sau đó nước thải 

được hai bơm chìm bơm về bể thiếu khí. Hai bơm chìm hoạt động luân phiên và điều 

khiển bởi bộ phao cảm ứng mực nước. 

Bể thiếu khí Anoxic: nước thải tiếp tục được đưa vào bể Anoxic, để loại bỏ phần 

lớn chất hữu cơ hòa tan trong nước. Để bể Anoxic hoạt động đạt hiệu quả cao nhất, bố 

trí máy khuấy trộn nước và có hệ thống hồi lưu bùn vi sinh và nước từ quá trình sau về 

bể. Mật rỉ đường là một nguồn carbon cung cấp năng lượng bổ sung cho vi sinh vật. 

Mật rỉ đường được bổ sung bằng bơm định lượng hóa chất vào bể thiếu khí mục đích 

tạo môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật phát triển và hỗ trợ quá trình phân hủy 

chất hữu cơ trong các hệ thống xử lý nước thải. 

Nước thải sinh hoạt nói chung đều chứa hàm lượng Amoni, T-N cao phát sinh từ 

nước tiểu từ nhà vệ sinh đi vào hệ thông xứ lý. Quá trình xử lý Amoni, T-N trong nước 

thải gọi là quá trình De-nitrification diễn ra theo 2 bước. 
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Bước 1: Là quá trình tổng hợp sinh khối vi sinh vật trong bể hiếu khí đồng thời 

chuyển hóa Amoni sang dạng nitơ rít (NO-2) và nitơ rát (NO-3) 

N – NH3 + O2  Sinh khối + NO2- + NO3- + H2O 

Bước 2: Là quá trình tổng hợp sinh khối vi sinh vật trong bể thiếu khí đồng thời 

chuyển hóa nitơ từ nitơ rít (NO-2) và nitơ rát (NO-3) sang dạng khí nitơ phân tử (N2) 

giải phóng ra khỏi nước thải. 

NO3-   NO2-   N2O  N2  

Bể vi sinh hiếu khí: trong nước thải chứa hàm lượng BOD5 và TSS cao do đó cần 

phải có công đoạn xử lý hiếu khí. Cơ chế quá trình xử lý hiếu khí là sự chuyển hóa 

chất ô nhiễm của vi sinh vật trong môi trường hiếu khí để tạo sinh khối mới (bùn hoạt 

tính), bùn hoạt tính này sẽ được tách loại ra khỏi nước thải bằng cơ chế lắng trọng lực 

tại bể lắng. 

Quá trình oxy hóa sinh học trong bể oxic như sau: 

Chất hữu cơ + T-P + O2  Sinh khối + CO2 + H2O 

N – NH3 + O2  Sinh khối + NO2- + NO3- + H2O 

Để tăng cường khả năng xử lý của bể sinh học hiếu khí thêm vào bể giá thể 

MBBR. Thể tích của vật liệu MBBR so với thể tích bể được điều chỉnh theo tỷ lệ phù 

hợp. NaOH được bổ sung bằng bơm định lượng hóa chất giúp kiểm soát pH (thường 

từ 6.5 đến 7.5) để tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật hoạt động, hỗ trợ các phản 

ứng hóa học, và giúp quá trình xử lý nước thải hiệu quả hơn. 

 Tuần hoàn nước thải từ bể hiếu khí về bể thiếu khí trong hệ thống xử lý nước 

thải, đặc biệt là để xử lý NO₃⁻ (nitrat).  Trong bể hiếu khí, nitrat (NO₃⁻) được hình 

thành qua quá trình nitrat hóa (do vi sinh vật hiếu khí), chuyển đổi ammoniac (NH₄⁺) 
thành nitrat (NO₃⁻). Nếu nước thải không tuần hoàn từ bể hiếu khí về bể thiếu khí, 

nitrat sẽ không được xử lý hoàn toàn và có thể tồn đọng trong nước thải ra ngoài. Khi 

nước thải từ bể hiếu khí có chứa nitrat được tuần hoàn vào bể thiếu khí, vi sinh vật 

thiếu khí sẽ tiếp tục khử nitrat, chuyển nitrat thành khí nitơ (N₂) và thải ra ngoài mà 

không gây ô nhiễm. 

Bể lắng: nước từ bể hiếu khí sang bể lắng bùn để phân tách bùn ra khỏi nước 

theo nguyên lý trọng lực. Bùn nặng hơn lắng xuống đáy bể lắng và định kỳ tuần hoàn 

sang bể chứa bùn. Nước sạch được thu qua máng thu nước chảy qua bể khử trùng. 

Bể chứa bùn: bùn được thu định kỳ từ bể lắng sang bể chứa bùn, định kỳ thuê 

đơn vị có chức năng đến hút vận chuyển xử lý. Tần suất trung bình dự kiến khoảng 1 

năm/lần. Chủ dự án đã hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom vận chuyển, xử 

lý đúng quy định. 

Bể khử trùng: nước thải trước khi chảy ra ngoài môi trường được khử trùng bằng 

hóa chất khử trùng Clorine nhằm đảm bảo nước thu được sau xử lý đạt quy chuẩn theo 
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QCVN 40:2011/BTNMT cột B sau đó tự chảy ra mương thoát nước phía Đông Nam 

dự án. 

Bảng 3.1. Kích thước các bể trong Hệ thống XLNT 

TT Các bể 

Thông số thiết kế 

(m) 
Thể tích 

(m3) 

 

Thời gian 

lưu lắng 

(h) 

Kết cấu 

Dài Rộng Cao 

1 Bể tách mỡ 2,6 1 2,5 6,5 1,04  

 

 

 

Tường 

xây bằng 

gạch đặc 

trát vữa 2 

mặt, dầm 

BTCT 

2 Bể phản ứng 1,35 1 2,5 3,375 0,54 

3 Bể keo tụ - tạo 

bông 
1,35 1 2,5 3,375 

0,54 

4 Bể lắng hóa lý 2,2 1,75 2,5 9,625 1,54 

5 Bể thu gom 2,6 1 2,5 6,5 1,04 

6 Bể điều hòa 6 3 2 36 5,76 

7 Bể thiếu khí 6 2,5 2,5 37,5 6 

8 Bể vi sinh hiếu khí 6 3,5 2,5 52,5 8,4 

9 Bể lắng sinh học 2,1 1,8 2,5 9,45 1,51 

10 Bể khử trùng 1,8 1,75 2,5 7,875 1,26 

11 Bể chứa bùn 1,8 1,75 2,5 7,875 1,26 

                                                                        (Nguồn: Hồ sơ dự án) 

Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Đóng MCCB tổng trong tủ phân phối chính của Hệ thống: 

Kiểm tra đèn báo pha, có đủ số pha (3 pha) không. 

Kiểm tra nối đất an toàn và cách điện của thiết bị. 

Dùng đồng hồ Vôn kiểm tra tình trạng đủ điện áp của nguồn điện. 

Khi các điều kiện trên đã đáp ứng được yêu cầu thì tiến hành đóng MCCB tổng 

trong tủ điều khiển. Đóng lần lượt các MCB trong tủ cấp nguồn động lực 3 pha 

cho các thiết bị dùng điện trong hệ thống. 

Trình tự và nguyên tắc vận hành các thiết bị: 

Có 2 chế độ: Auto - Chạy tự động và Manual - Thao tác bằng tay 

Bằng tay: Gạt công tắt chuyển sang Man (máy chạy), gạt công tắt chuyển sang 

Off (tắt máy). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy may Công ty Four Leaf 
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Tự động: tất cả các thiết bị đều được điều khiển tự động bằng timer đã lập trình 

sẵn bằng cách gạt công tắt chuyển của các thiết bị sang chế độ Auto. 

Chế độ MAN: Bơm chạy độc lập theo người vận hành. 

Chế độ AUTO: Bơm chạy luân phiên nhau theo phao báo mức bể và cài đặt thời 

gian luân phiên theo bảng điều khiển từ máy tính điều khiển. 

Chuyển mạch 3 vị trí dùng để chuyển đổi qua lại giữa chế độ MAN và AUTO 

hoặc OFF. 

Đèn vàng báo hiệu thiết bị đang bị quá tải. 

Đèn xanh báo hiệu thiết bị đang hoạt động. 

Vị trí lắp đồng hồ đo lưu lượng nước thải 

Hiện tại HTXLNTT đang sử dụng chung nguồn điện từ tủ cấp nguồn của dự án. 

Chủ dự án đã lắp đặt 1 đồng hồ đo lưu lượng nước thải sau xử lý lắp đặt sau bể khử 

trùng. 

     Bảng 3.2. Các loại hóa chất sử dụng trong vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 3.2. Hóa chất sử dụng của dự án 

TT Tên hóa chất Công thức Hóa học Nhận biết Công dụng 

Khối 

lượng 

(tháng) 

1 PAC [Al2(OH)nCl6.nxH2O]m 
Bột màu 

vàng 

Xử lý nước 

cấp 
35kg 

2 Axit Sunfuric H2SO4 
Chất lỏng 

không màu 

Xử lý nước 

cấp  
15l 

3 
Natri 

hypochlorite 
NaClO 

Dạng bột 

trắng 

Xử lý nước 

thải 
60kg 

4 Muối Natri clorua NaCl 
Chất lỏng 

không màu 

Xử lý nước 

thải 
65kg 

5 Mật rỉ đường - 
Lỏng đặc, 

màu nâu đỏ 

Xử lý nước 

thải  
120l 

 

- Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Nước thải sau xử lý tự chảy theo đường 

ống D200 chiều dài khoảng 5m thoát ra mương thoát nước phía Đông Nam dự án. 

- Vị trí đấu nối: Tọa độ vị trí đấu nối (hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 

104045’, múi chiếu 30): X = 2136836, Y = 575739. 

- Phương thức đấu nối: 

+ Phương thức: tự chảy. 

+ Chế độ: liên tục;  

+ Chu kỳ: 24h/ngày.đêm; 
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+ Lưu lượng lớn nhất: 150 m3/ngày.đêm, tương đương với 6,25 m3/giờ. 

- Chất lượng nước thải: xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi đấu 

nối, QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) (Kq=0,9, Kf=1) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải công nghiệp. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

a. Bụi và khí thải từ nhà xưởng sản xuất 

- Thiết kế nhà xưởng đảm bảo thông thoáng; 

- Nhà xưởng có phân khu chức năng rõ ràng, thông thoáng; 

- Thực hiện quá trình dọn vệ sinh, hút bụi trong khu nhà xưởng sản xuất vào 

cuối ngày làm việc để giảm lượng bụi phát sinh; 

- Bố trí hệ thống quạt thông gió phù hợp với điểu kiện thực tế, dự kiến lắp đặt 

khoảng 25÷30 quạt tại nhà xưởng sản xuất để hút các khí thải phát sinh ra ngoài. Hệ 

thống quạt hút gió được bố trí bên hông các nhà xưởng, hoạt động liên tục trong quá 

trình sản xuất tạo ra luồng không khí đối lưu liên tục làm cho khu vực sản xuất thông 

thoáng; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại nhà máy. 

b. Bụi và khí thải từ nồi hơi đốt dầu 

Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ sử dụng nồi hơi đốt dầu để cung cấp nhiệt 

cho quá trình sản xuất của nhà máy. 

Nhà máy sử dụng 02 nồi hơi đốt dầu DO để giảm thiểu khí thải phát sinh trong 

nhà máy, công suất 1000 kg/giờ và 500kg/giờ để cấp nhiệt cho công đoạn là sản phẩm. 

* Các thông số kỹ thuật của nồi hơi điện: 

1. Nồi hơi MIURA EH-500F 

- Áp suất làm việc: 0,49-0,88 Mpa 

- Công suất thiết kế: 500kg/giờ (tương đương 0,5 tấn hơi/1 giờ) 

- Công suất thực tế: 419 kg/h. 

- Nguồn điện: 380V/50Hz/3 ph. 

- Nhiên liệu: Dầu DO. 

2. Nồi hơi  MIURA EH – 1000F 

- Áp suất làm việc: 0,49-0,88 Mpa 

- Công suất thiết kế: 1000kg/giờ (tương đương 1 tấn hơi/1 giờ) 

- Công suất thực tế: 419 kg/h 

- Nguồn điện: 380V/50Hz/3 ph. 

- Nhiên liệu: Dầu DO. 
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Hình 3.8. Hình ảnh nồi hơi đốt dầu của nhà máy 

 

* Ưu điểm lò hơi đốt dầu: 

- Là hệ thống nồi hơi đơn giản, tiết kiệm diện tích lắp đặt, quá trình thi công lắp 

đặt nhanh gọn. 

- Hoạt động êm ái, không phát ra tiếng ồn lớn. 

- Cấu tạo đơn giản, hoạt động bền bỉ, tính ổn định cao. 

- Là loại lò hơi thân thiện với môi trường. 

- Hiệu suất đốt cao hơn các loại nồi hơi khác đến 95%. 

c. Khí thải từ hoạt động giao thông 

- Đề ra nội quy ra vào khu vực làm việc đối với toàn thể cán bộ công nhân viên 

làm việc tại dự án; 

- Bố trí một cách hợp lý các chậu cây xanh dọc các tuyến sân đường nội bộ và 

dọc hành lang các tầng nhà của dự án để giảm thiểu khả năng phát tán của bụi và tiếng 

ồn và tạo cảnh quan thân thiện môi trường; diện tích mảng xanh  24m2 chủ yếu là các 

loại cây như bàng, thiết mộc lan, lưỡi hổ… 

- Phun ẩm đường nội bộ vào các thời điểm nắng nóng để giảm thiểu phát sinh bụi 

gây ô nhiễm 

- Nhân viên bảo vệ hướng dẫn khách hàng vị trí đỗ và dừng xe hợp lý, bố trí biển 

báo tốc độ, gờ giảm tốc tại các tuyến đường nội bộ. 

- Thiết kế hệ thống điều hòa và hệ thống thông gió tại các khu vực để giảm ô 

nhiễm khí thải từ xe cộ. 
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Dress tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (nay là xã Nghĩa Đàn,  tỉnh Nghệ An) 
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  d. Bụi và khí thải từ máy phát điện 

- Đối với máy phát điện, không sử dụng thường xuyên, chỉ sử dụng trong 

trường hợp mất điện lưới. Xung quanh khu vực đặt máy phát điện được bọc bởi tường 

BTCT, lót đệm cao su để cách âm và chống rung; 

- Vị trí đặt máy phát điện của nhà máy đảm bảo khoảng cách an toàn và thuận 

tiện cho cung cấp điện cho khu vực nhà máy.  

e. Khí thải và mùi từ nhà bếp: 

Trang bị các máy hút, lọc khói khử mùi và quạt hút đưa khí thải ra ngoài thông 

thoáng nhà bếp; sử dụng các nhiên liệu đốt sạch như khí hóa lỏng, thiết bị dùng 

điện…; không sử dụng các loại nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải như dầu, than. 

Hoạt động đun nấu của các hộ gia đình sử dụng nhiên liệu đốt là khí hoá lỏng 

(gas) hoặc điện. Với đa phần là quy mô hộ gia đình, nhiên liệu hóa lỏng được đánh giá 

là nhiên liệu sạch nên tải lượng khí thải thấp, ít gây tác động tiêu cực đến môi trường. 

Tuy nhiên, tại mỗi hộ dân sẽ tự trang bị các biện pháp giảm thiểu mùi và khí thải từ 

việc đun nấu tại gia bằng cách bố trí chụp hút và quạt hút, đưa lượng khí này ra ngoài 

và thông thoáng tự nhiên tại nhà bếp. 

g. Mùi và khí thải từ kho chứa chất thải rắn sinh hoạt 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

và để chất thải rắn sinh hoạt đúng nơi quy định, 

- Các thùng rác được thiết kế kín, có nắp đậy để hạn chế mùi hôi và ruồi nhặng 

phát sinh. Nếu có phát sinh mùi hôi tại phòng rác, nhân viên vệ sinh tiến hành phun vi 

sinh xử lý mùi BIO-EM để hạn chế mùi phát sinh. 

 - Thu gom triệt để lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày từ điểm chứa chất 

thải rắn của dự án để thuê vận chuyển đi xử lý và phòng ngừa khả năng phân huỷ hữu 

cơ phát sinh các khí thải có mùi hôi gây ô nhiễm môi trường chung. 

- Kí hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh tòa nhà để bố trí nhân viên vệ sinh khu vực 

sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan, lối đi chung, hành lang các tầng. 

- Hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tần 

suất thu gom hàng ngày, không để ứ đọng gây ô nhiễm môi trường. 

h. Mùi hôi phát sinh từ quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung được thiết kế và thi công cách xa khu dân 

cư để hạn chế tác động đến khu dân cư xung quanh. Khoảng cách đến khu dân cư gần 

nhất khoảng 400m về phía Tây Bắc. 

- Từng hạng mục công trình của hệ thống nếu trong quá trình vận hành có phát 

sinh mùi đều được thiết kế có nắp đậy và ống thông hơi.  

- Thường xuyên kiểm tra và bảo quản hệ thống phân phối khí và sục khí ở các 

bể điều hòa, bể Aerotank để giảm thiểu phát sinh mùi  

https://gfcclean.vn/tin-tuc/hop-dong-thue-dich-vu-ve-sinh-van-phong/
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- Kiểm tra chế độ bơm nước thải tại các bể chứa, bể tiếp nhận, để đảm bảo thời 

gian lưu nước tại các bể, tránh xảy ra tình trạng phân hủy kỵ khí ngoài kiểm soát gây ô 

nhiễm môi trường.  

- Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành nạo vét hố ga, vệ 

sinh các điểm tiếp nhận nước thải định kỳ 1 năm/1 lần. Điều kiện đảm bảo an toàn lao 

động sẽ được thực hiện theo qui định hiện hành.  

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn: 

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn hoạt động của nhà máy được phân loại, 

thu gom bằng hệ thống thùng rác bố trí tại các điểm phát thải, hàng ngày vận chuyển 

về kho chứa rác (hạng mục số 14 trên bản vẽ quy hoạch). Kích thước cụ thể sau: 

+ Kho chất thải rắn sinh hoạt và Kho chất thải rắn công nghiệp: diện tích 100 m2; 

+ Kho chất thải rắn nguy hại: diện tích 64 m2. 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Theo QCVN 01:2021/BXD - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng thì lượng CTR của cán bộ công nhân viên nhà máy phát sinh từ quá trình ăn 

uống, vệ sinh cá nhân ước tính theo đầu người là 0,5 kg/người/ngày đêm. Với tổng số 

1000 công nhân thì lượng chất thải sinh hoạt của Dự án ước tính trong một ngày là 

500kg/ngày (tương đương 13.000 kg/tháng). 

- Biện pháp xử lý: 

 Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn thành 3 loại: (1) chất thải rắn 

thực phẩm: thức ăn, rau, trái cây dư thừa… (2) chất thải rắn tái chế: thùng carton, thùng 

giấy, giấy, báo cũ, chai lọ nhựa, chai thủy tinh, vỏ lon bia, nước ngọt, hộp bánh bằng 

nhôm, thiếc… (3) chất thải rắn không tái chế: bao bì, mảnh vỡ sành sứ, gỗ vụn, bao 

nylon, ống hút, vải vụn, v.v…  

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và phân loại tại nguồn theo quy định tại 

Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An cụ thể như sau: 

- Chất thải rắn thực phẩm được thu gom vào các thùng riêng biệt có khả năng lưu 

chứa 60l, có lót túi màu, dán nhãn và được bố trí tại hành lang nhà văn phòng, nhà 

xưởng sản xuất. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh thu gom và chuyển giao cho với đơn vị 

có chức năng thu gom, xử lý theo quy định; 

- Chất thải rắn sinh hoạt tái chế được thu gom, lưu vào các thùng riêng biệt có khả 

năng lưu chứa 60l, có lót túi màu, dán nhãn và được bố trí tại hành lang các khu vực nhà 

văn phòng, nhà xưởng sản xuất. Định kỳ, chất thải rắn tái chế đựng trong túi được nhân 

viên vệ sinh chuyển về kho lưu giữ và định kỳ 01 tháng/02 lần chuyển giao cho đơn vị 

có chức năng để vận chuyển, xử lý.  

 - Chất thải rắn sinh hoạt không tái chế được thu gom, lưu các thùng riêng biệt có 

khả năng lưu chứa 60l, có lót túi màu, dán nhãn và được bố trí tại khu vực nhà văn 
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phòng, khu nhà xưởng sản xuất. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh thu gom, chuyển về kho 

lưu giữ sau đó chuyển giao cho đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy định. 

Tổng diện tích kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt là khoảng 30m2 (Nằm trong 

khu vực quy hoạch Kho rác 1 tại vị trí số 8 trên bản vẽ quy hoạch). Kho xây dựng  

bằng BTCT, có khóa, dán nhãn cảnh báo. 

Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom vận chuyển, xử lý đúng 

quy định. Tần suất thu gom 01 ngày/lần.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Kho chất thải rắn sinh hoạt 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường  phát sinh bao gồm: 

Bảng 3.3. Tổng hợp lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

STT Tên chất thải Trạng thái 

Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 Giấy in, bìa carton Rắn 220 

2 Vải vụn, bông vụn, sản phẩm lỗi Rắn 20.000 

Tổng 20.220 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy may Công ty Four Leaf 
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- Bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải: Theo giáo trình “Xử lý nước thải của 

PGS.PTS Hoàng Nhuệ, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội – NXB Xây dựng năm 1996” 

thì trong quá trình xử lý nước thải bằng bất kỳ phương pháp nào cũng tạo nên một lượng 

cặn (khoảng 0,1 - 0,3% lưu lượng nước thải). Theo tính toán lượng nước thải cần xử lý 

khoảng 250 m3/ngày. Do đó lượng chất thải rắn phát sinh từ các công trình xử lý nước 

thải là: Mb = 150 m3/ngày x 365 ngày x 0,3% = 164,25 m3/năm tương đương 246.375 

tấn/năm (ước tính 1 m3 bùn tương đương 1.500 kg). 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước cấp: khoảng 200 kg/năm. 

- Bùn thải từ bể tự hoại: ước tính khoảng 10 m3/năm tương đương 15 tấn/năm 

(ước tính 1 m3 bùn tương đương 1.500 kg).  

- Dầu mỡ từ bể tách dầu mỡ: ước tính 100kg/năm. 

Biện pháp thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường của Nhà máy 

như sau: 

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên 

liệu sản xuất (giấy in, bìa carton…) được thu gom, lưu vào 08 thùng có dung tích 240l, 

được bố trí tại các kho, xưởng sản xuất. Hàng ngày, chất thải rắn sản xuất được chuyển 

về ngăn chứa chất thải tái chế của kho chất thải rắn công nghiệp của Nhà máy, định kỳ 

01 tháng/01 lần bán cho cơ sở thu mua phế liệu;  

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý (vải vụn, bông vụn, sản 

phẩm lỗi…) lưu giữ vào các bao bì có dung tích 100l, được bố trí tại xưởng sản xuất. 

Hàng ngày, chất thải rắn sản xuất được đưa về ngăn chứa chất thải phải xử lý của kho 

chất thải rắn công nghiệp của Nhà máy, định kỳ chuyển giao cho Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ Ngọc Anh để vận chuyển, xử lý với tần suất 01 tháng/01 lần; 

+ Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung, bùn thải từ hệ thống xử 

lý nước cấp: định kỳ được thu gom và chuyển giao cho đơn vị thu gom và xử lý. Tần 

suất thu gom 01 năm/lần; 

+ Đối với lượng dầu mỡ thải của nhà bếp từ bể tách dầu: vớt định kỳ thuê đơn vị 

thu gom bằng phương pháp thủ công và vận chuyển và xử lý. Tần suất thu gom trung 

bình là 01 tháng/lần.  

Nhà máy không có công trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường là các kho chứa chất thải 

nằm ở phía Bắc của nhà máy. 

Tổng diện tích kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp là khoảng 70m2 (Trong 

phần diện tích của kho rác 1 tại vị trí số 8 trên bản vẽ quy hoạch). Kho xây dựng  bằng 

BTCT, có khóa, dán nhãn cảnh báo. 

- Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom vận chuyển, xử lý đúng 

quy định.   
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Hình 3.10. Kho chất thải rắn công nghiệp thông thường 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

- Chất thải nguy hại gồm: bóng đèn hỏng,  ắc quy, giẻ lau dính dầu…. Chất thải 

nguy hại được thu gom, tập trung đúng nơi quy định, định kỳ thu gom 01 năm/lần. Chủ 

đầu tư sẽ thực hiện quản lý chất thải nguy hại phát sinh tại dự án theo hướng dẫn tại 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

- Hướng dẫn để cán bộ công nhân viên hiểu biết về CTNH, phân loại với chất thải 

sinh hoạt trong quá trình thu gom vận chuyển về kho lưu chứa khi phát sinh.  

- Chất thải nguy hại được thu gom và phân loại vào các thùng chứa riêng biệt 

tương ứng với từng mã chất thải nguy hại phát sinh, có dán nhãn đặt trong khu vực chứa 

chất thải nguy hại. Bố trí 03 thùng nhựa composite chứa chất thải nguy hại, với dung 

tích mỗi thùng là 80l đặt trong kho tập kết chất thải nguy hại. Kho chứa có diện tích 

khoảng 10 m2 bố trí phía Tây Bắc khu đất gần trạm xử lý nước thải có kết cấu kín thít, 

có biển báo, cửa và nền láng xi măng. Ngoài ra Kho còn bố trí hệ thống PCCC đảm bảo 

công tác an toàn trong suốt quá trình vận hành của dự án. 

Bảng 3.4. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ dự án  

TT Tên chất thải Trạng thái 
Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã chất thải 

1 Giẻ lau dính dầu       Rắn 15 18 02 01 

2 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 15 16 01 06 

3 Dầu Diesel thải Lỏng 45 17 06 01 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy may Công ty Four Leaf 
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4 Dầu thủy lực hỗn hợp thải Lỏng 30 17 01 06 

5 
Chất thải có chứa tác nhân 

lây nhiễm 
 10 13 01 01 

6 Bao bì mềm thải Rắn 30 18 01 01 

7 Hộp mực in Rắn 20 08 02 04 

8 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 25 18 01 03 

Tổng 190  

 

- Định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11. Kho chất thải nguy hại 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Máy phát điện được đặt tại phòng riêng, có cách âm tốt và được đặt trên bệ 

BTCT có đệm chống rung bằng cao su. 

- Sử dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại, có mức ồn thấp để giảm bớt tiếng 

ồn do chúng gây ra. 

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực Nhà máy hạn chế 

dùng còi. 

- Lắp đặt đệm cao su chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn như máy 

phát điện; bố trí giá đỡ có đệm cao su đối với hệ thống xử lý nước cấp. 

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng các thiết bị máy móc định kỳ 
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- Trang bị bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc, đặc biệt là sử dụng 

nút bịt tai khi tiếp xúc với các loại máy có độ ồn cao. 

- Những khu điều hành sản xuất tại từng công đoạn cần được cách âm; 

- Hạn chế sử dụng các máy móc đồng thời một lúc. 

- Dừng các thiết bị máy móc hoạt động vào giờ nghỉ trưa (11h30p - 13h30p) và 

ban đêm (20h - 6h sáng). 

- Đảm bảo Tiếng ồn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; Độ rung đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung. 

- Lắp đặt hệ thống quạt thông gió tại các nhà xưởng, nhà kho để tạo môi trường 

thông thoáng cho công nhân. Tăng cường trồng cây xanh, thảm cỏ những nơi có thể 

nhằm giảm bớt hấp thụ nhiệt do sự bê tông hoá. Cây xanh được trồng bao quanh theo 

hàng rào nhà máy. 

 

 

Hình 3.12. Sơ đồ thông gió cho nhà xưởng sản xuất 

6. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khi dự án đi vào vận hành 

6.1. Đối với nước thải 

Trạm xử lý nước thải tập trung của dự án được xây dựng để xử lý nước thải phát 

sinh trong quá trình hoạt động của dự án. Trong quá trình thiết kế, xây dựng không 

đảm bảo vận hành không đúng quy trình thiết kế sẽ gây ra các sự cố hư hỏng, hoặc 

nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn yêu cầu, do đó cần thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố tại trạm xử lý nước thải như sau: 

Biện pháp phòng chống 

- Kiểm soát chặt chẽ lưu lượng nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải. 

- Nhân viên vận hành phải được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ 

thống trạm xử lý nước thải, các thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng theo quy định 
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 - Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành trạm xử lý nước thải. Duy trì công 

tác ghi chép nhật ký vận hành Trạm xử lý nước thải. Bố trí cán bộ kỹ thuật về môi 

trường, được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành, ứng phó sự cố hỏng hóc thiết bị 

máy móc trong Trạm xử lý nước thải. 

- Thiết kế trạm theo 02 chế độ vận hành: Tự động và thủ công. Trong trường hợp 

có sự cố đối với chế độ tự động thì bảo đảm vận hành bằng phương pháp thủ công. 

 - Bố trí thiết bị dự phòng để thay thế kịp thời khi hư hỏng (bơm, máy thổi khí, 

máy khuấy, các phụ kiện đường ống nước, đường ống khí).  

- Định kỳ hàng năm phối hợp với nhà cung cấp thiết bị duy tu, bảo dưỡng thiết 

bị, máy móc Trạm xử lý nước thải. 

 - Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát hệ thống thu nước, cống thoát nước 

tránh tình trạng tắc cống thu gom. Không xây dựng các công trình trên đường ống dẫn 

nước, thường xuyên kiểm tra và bảo trì các mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống 

dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ bền, độ kín của tất cả các tuyến ống.  

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố Chủ dự án cam kết sẽ dừng 

các hoạt động nhà vệ sinh có phát sinh nước thải để thuê đơn vị có đủ chức năng thu 

gom, xử lý đến để xử lý kịp thời khi gặp sự cố. 

Biện pháp ứng phó 

 - Đối với lỗi sự cố do vỡ, hỏng, rò rỉ đường ống: Tạm ngừng vận hành để khắc 

phục sự cố nhanh nhất có thể. 

 - Đối với lỗi sự cố thiết bị (bơm nước thải, máy thổi khí…): Các thiết bị trong hệ 

thống xử lý nước thải đều được trang bị thêm 01 thiết bị dự phòng. Vì vậy, nếu xảy ra 

lỗi thiết bị, Chủ dự án sẽ sử dụng thiết bị dự phòng và đưa thiết bị hỏng hóc đi sửa 

chữa.  

- Đối với lỗi sự cố do quá trình vận hành: Khi sự cố xảy ra, đơn vị vận hành phải 

rà soát lại toàn bộ các thông số vận hành để điều chỉnh theo đúng thiết kế; Nếu sự cố 

vượt quá khả năng của chủ dự án, sẽ mời chuyên gia về xử lý nước thải về kiểm tra 

điều chỉnh.  

- Sau khi khắc phục xong cần thường xuyên theo dõi sát sao, đảm bảo hệ thống 

được vận hành ổn định, hiệu quả. Khi hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định sẽ lấy mẫu 

nước thải đầu ra gửi đến đơn vị có chức năng phân tích, kiểm tra. Nếu nước thải vẫn 

chưa đạt Quy chuẩn cho phép cần tiếp tục khắc phục đến khi đạt quy chuẩn.  

- Khi sự cố ở mức nghiêm trọng, Công ty sẽ báo cáo với Cơ quan quản lý Nhà 

nước để được hướng dẫn khắc phục sự cố. 

- Kiểm soát chặt chẽ lưu lượng nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải. 

- Đối với hệ thống thu gom nước thải: Đảm bảo thu gom được toàn bộ lượng 

nước thải phát sinh từ các hoạt động của dự án về hệ thống xử lý nước thải tập trung 
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để xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận; thường xuyên kiểm tra, nạo vét bùn, rác 

thải ở các hố ga và bể lắng tránh để tình trạng hệ thống thu gom bị tắc nghẽn. 

- Sự cố hệ thống xử lý nước thải: lỗi của hệ thống được bộ điều khiển giám sát và 

báo động qua chuông báo. Khi 1 thiết bị trong hệ thống có lỗi xuất hiện, tùy theo mức 

độ mà hệ thống sẽ cảnh báo bằng chuông, bằng đèn vàng, khi phát sinh sự cố nhân 

viên vận hành hệ thống khóa van thoát nước sau hệ thống xử lý, đồng thời kiểm tra, xử 

lý kịp thời. 

- Đối với trường hợp nếu hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố: 

Bảng 3.5. Sự cố thường gặp của Hệ thống xử lý nước thải và phương án xử lý  

HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN CÁCH XỬ LÝ 

Bơm không khởi 

động được hoặc 

khởi động được 

nhưng ngừng ngay 

1.  Nguồn điện cung cấp 

không phù hợp.  

2.  Bảng điều khiển bị sự cố.  

3.  Có vật lạ vướng vào cánh 

bơm.  

4.  Motor bị hỏng.  

5.  Hở mạch.  

6.  Phao bơm bị sự cố.  

1.  Nối với nguồn của cty hoặc 

xưởng.  

2.  Tìm ra nguyên nhân để sửa 

chữa.  

3.  Kiểm tra bơm và lấy vật lạ 

ra khỏi cánh bơm nếu có.  

4.  Sửa chữa hoặc thay thế.  

5.  Thay thế hoặc nối với dây 

nguồn khác.  

6.  Loại bỏ những sự cố và 

kiểm tra lại sự hoạt động của 

phao bơm. 

Thiết bị bảo vệ 

motor ngắt 

1.  Motor bị hỏng  

2.  Làm việc ở tần số 50 Hz, 

nhưng lại dùng 60 Hz.  

3.  Nhiệt độ của nước > 40oC .  

4.  Bơm hoạt động trong 

không khí 1 thời gian dài. Do 

mực nước quá cạn.  

5.  Cường độ dòng điện bị quá 

tải  

6.  Phao chế độ ngừng bị hư.  

1.  Sửa chữa hoặc thay thế  

2.  Kiểm tra lại bảng tên và 

thay thế  bơm.  

3.  Làm giảm nhiệt độ nguồn 

nước.  

4.  Dừng bơm sau đó kiểm tra 

lại  

mức nước.  

5.  Kiểm tra lại hệ thống: bơm,  

đường ống, van...  

6.  Kiểm tra sự cố và kiểm tra 

sự  

hoạt động của phao dừng.   
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Bơm vẫn hoạt động 

nhưng không có 

nước 

1.  Có không khí trong bơm.  

2.  Bơm hoặc ống bị nghẹt  

3.  Ống bị nghẹt cục bộ hoặc 

van hoạt động không đúng 

cách.  

4.  Motor quay ngược chiều.  

1.  Dừng bơm ngay tức khắc 

sau đó khởi động lại hoặc loại 

bỏ không  

khí ra khỏi bơm.  

2.  Làm sạch những vật gây 

nghẹt.  

3.  Loại bỏ vật gây nghẹt hoặc 

sửa chữa hoặc thay thế van.  

4.  Đổi đầu dây nguồn cung 

cấp.  

Lượng nước bơm ra 

không nhiều 

1.  Cánh bơm hoặc vỏ bơm bị 

mòn, hỏng.  

2.  Tổn thất đường ống quá 

lớn.  

3.  Mực nước quá thấp, nước 

bơm lên có lẫn không khí.  

4.  Bơm sử dụng 60 Hz, nhưng 

lại dùng 50 Hz.  

5.  Đường ống bị rò rỉ.  

6.  Ống hoặc bơm bị nghẹt bởi 

vật lạ.  

1.  Sửa chữa hoặc thay thế.  

2.  Xem xét lại cách bố trí 

đường ống.  

3.  Nâng cao mực nước lên. 

Hoặc hạ thấp vị trí của bơm 

xuống.  

4.  Kiểm tra bảng tên và thay 

thế bơm hoặc cánh bơm.  

5.  Kiểm tra và sửa chữa.  

6.  Làm sạch vật lạ vướng vào 

bơm.  

Dòng điện quá tải 

 

1.  Điện áp nguồn cung cấp 

không ổn định.  

2.  Giảm điện áp.  

3.  Bị mất pha.  

4.  Bơm dùng 50 Hz, nhưng sử 

dụng 60 Hz.  

5.  Motor quay ngược chiều.  

6.  Bơm bị vướng vật lạ.  

7.  Bạc đạn của motor bị hỏng.  

1.  Nối với nguồn điện của 

công ty.  

2.  Kiểm tra sự tiếp xúc của 

công tắc điện.  

3.  Kiểm tra bảng tên và thay 

thế bơm.  

4.  Đổi đầu dây nguồn.  

5.  Loại bỏ vật lạ vướng vào 

bơm.  

6.  Tháo bơm ra và thay bạc 

đạn.  

Bơm làm việc ở chế 

độ tự động nhưng 

không ngừng được 

1.  Chế độ khởi động và dùng 

của phao bơm có vấn đề. Công 

tắc của phao bơm bị hỏng.  

1.  Loại bỏ sự cố, hoặc thay thế 

phụ tùng.  

2.  Cài đặt lại mực nước của 
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2.  Mực nước cài đặt chế độ 

ngừng thấp hơn mực nước tối 

thiểu để bơm hoạt động.  

phao dừng cao hơn mực nước 

tối thiểu để bơm hoạt động.  

Bơm vận hành 

không đúng 

1.  Cài đặt phao chưa đúng.  

2.  Có bộ phận của bơm bị sự 

cố.  

1.  Cài đặt lại mực nước cho 

đúng.  

2.  Sửa chữa hoặc thay thế 

bơm.  

Phòng ngừa sự cố: 

- Trường hợp HTXLNT xảy ra sự cố chủ dự án sẽ lưu lắng tạm thời của các bể 

trong HTXLNT đảm bảo lưu chứa nước thải trong 2 ngày để chủ đầu tư kịp xử lý sự 

cố. Hợp đồng thuê các bồn chứa để lưu trữ tạm thời lượng nước thải phát sinh trong 

thời gian chờ khắc phục. 

- Thường xuyên giám sát hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tập trung để kịp 

thời phát hiện và xử lý sự cố đảm bảo không để nước thải chưa được xử lý đạt yêu cầu. 

Tuân thủ nghiêm túc nội quy, quy định trong công tác thực hiện các biện pháp an toàn 

trong vận hành, bảo vệ môi trường. Đảm bảo vận hành hệ thống xử lý nước thải theo 

đúng quy trình đã được hướng dẫn, chuyển giao công nghệ, lập sổ theo dõi, nhật ký 

vận hành hệ thống xử lý. 

- Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của cán bộ kỹ thuật vận hành hệ 

thống kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. Bố trí công nhân kỹ thuật có kinh 

nghiệm, năng lực để làm việc. 

- Trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị, vật tư dự phòng như máy bơm, đường 

ống,...để thay thế kịp thời xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải. 

- Đảm bảo vận hành các công trình xử lý nước thải và bảo trì các máy móc thiết 

bị của hệ thống xử lý nước thải thường xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà 

cung cấp. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hoặc thay thế thiết bị của các công trình xử lý 

nước thải.  

- Thường xuyên kiểm tra rò rỉ, tắc nghẽn hệ thống đường ống dẫn nước.  

- Trường hợp hệ thống gặp sự cố cần nhanh chóng khắc phục sự cố để đưa hệ 

thống xử lý nước thải trở lại hoạt động bình thường, toàn bộ nước thải tạm thời lưu giữ 

tại các bể. Ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực để thực hiện chuyển giao, xử lý 

trong trường hợp sự cố kéo dài, các bể xử lý không đủ năng lực lưu chứa. 

- Đảm bảo hệ thống thu gom, thoát nước mưa độc lập với hệ thống thu gom, 

thoát nước thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thường xuyên 

được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo luôn trong điều kiện vận hành 

bình thường. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa bố trí hố ga lắng cặn trước khi xả 
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Dress tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (nay là xã Nghĩa Đàn,  tỉnh Nghệ An) 
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vào hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực, đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát 

nước và vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động; 

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử 

nghiệm và vận hành chính thức công trình xử lý nước thải: sổ nhật ký gồm các thông 

tin như: lưu lượng (đầu vào, đầu ra), các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và 

đầu ra; lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh;  

- Có bảng thể hiện sơ đồ quy trình của hệ thống xử lý nước thải được gắn tại khu 

vực hệ thống xử lý nước, các bể xử lý nước thải phải được gắn biển tên bể để dễ theo 

dõi, kiểm tra và vận hành; 

- Vận hành công trình xử lý nước thải đúng quy trình kỹ thuật; phải có đồng hồ 

đo lưu lượng nước thải; điểm đấu nối lắp biển báo, ký hiệu rõ ràng thuận lợi cho việc 

kiểm tra, giám sát đấu nối; 

Giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

- Hệ thống thu gom nước thải làm bằng vật liệu HDPE được chôn ngầm dưới đất, 

hệ thống kín nên không gây mùi. Nếu có sự cố vỡ đường ống dẫn thì tạm dừng hệ 

thống và tiến hành khắc phục ngay. 

- Hệ thống xử lý nước thải được đặt vị trí số 12 trên bản vẽ quy hoạch của dự án. 

Khi có sự cố về các bể trong hệ thống thì nhân viên vận hành lập tức tạm dừng hoạt 

động của hệ thống, báo cáo ngay với chủ đầu tư và tiến hành khắc phục sửa chữa. 

6.2. Đối với chất thải rắn 

Bảng 3.6. Sự cố thường gặp với chất thải rắn và phương án xử lý 

HIỆN 

TƯỢNG 
NGUYÊN NHÂN CÁCH XỬ LÝ 

Thiết bị lưu 

chứa, thùng rác 

hỏng 

- Do sự dụng lâu ngày 

- Do sự cố (cháy nổ, chập điện, 

rơi vỡ…) 

Kiểm tra thường xuyên kho 

chứa và các thiết bị lưu chứa. 

Thay thế ngay khi thiết bị hư 

hỏng 

Chất thải phân 

hủy gây mùi 

- Chất thải sinh hoạt để lâu 

ngày không xử lý kịp thời 

- Chưa phân loại tại nguồn chất 

thải hữu cơ và vô cơ 

- Yêu cầu đơn vị thu gom và vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt hàng ngày. 

- Giáo dục ý thức vệ sinh môi 

trường cho nhân viên. Thực hiện 

thường xuyên và có khóa tuyên 

truyền về các chương trình vệ 

sinh và quản lý chất thải, phân 

loại rác tại nguồn.  

- Bố trí nơi tập kết tạm thời chất 
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thải rắn sinh hoạt ở vị trí cuối 

hướng gió. Định kỳ hàng ngày 

thu gom, vận chuyển theo đúng 

quy định. Không để tồn ở nơi 

tập kết thời gian lâu, ảnh hưởng 

tới người dân sống xung quanh. 

Ngoài ra, dự án còn áp dụng những biện pháp sau: 

- Thường xuyên kiểm tra các kho lưu giữ, các thiết bị lưu chứa chất thải rắn, sửa 

chữa và thay thế các thiết bị cũ hỏng. 

- Giám sát thường xuyên việc thu gom vận chuyển xử lý đối với các đơn vị đối 

tác đã kí hợp đồng vận chuyển chất thải cho dự án. 

- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường cho CBCNV. Thực hiện thường xuyên và 

có khóa học về các chương trình vệ sinh và quản lý chất thải.  

- Đôn đốc và giáo dục cho CBCNV thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn 

lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. 

6.3. Đối với sự cố hóa chất 

- Xây dựng, thực hiện phương án phòng chống, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất 

theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng biện pháp quản lý, kỹ thuật 

nhằm loại trừ, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố. 

- Định kỳ tổ chức tập huấn, huấn luyện và diễn tập ứng phó sự cố chất thải và 

đầu tư trang thiết bị bảo đảm sẵn sàng ứng phó sự cố chất thải. 

Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi 

trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép và phê 

duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 

124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại 

khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

6.4. Các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

Công ty cam kết xây dựng, lắp đặt đầy đủ các công trình phục vụ phòng cháy 

chữa cháy theo đúng quy định. 

Khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án sẽ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cơ sở và những người làm việc 

trong môi trường nguy hiểm, cháy, nổ theo đúng quy định tại Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ;  
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Xây dựng hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động về PCCC&CNCH, định kỳ tổ chức 

diễn tập phương án chữa cháy và phương án CNCH; Đồng thời duy trì liên tục các 

điều kiện về an toàn PCCC&CNCH tại cơ sở; 

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP 

ngày 23/02/2018 của Chính phủ. 

Hàng năm tổ chức bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC&CNCH theo quy định, 

Xây dựng nội quy PCCC, trang bị các bình chữa cháy cá nhân theo đúng quy 

định. 

Phối hợp với các lực lượng tại địa phương để ứng cứu nếu sự cố cháy nổ xảy ra. 

Các thiết bị điện được lắp đặt dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng điện 

và có thiết bị bảo vệ quá tải. 

Định kỳ tổ chức thực tập về phòng chống cháy nổ cho cán bộ, công nhân để nắm 

vững phương pháp xử lý sự cố và nghiệp vụ phòng chống cháy nổ. 

Khi xảy ra sự cố cháy nổ, chủ đầu tư huy động lực lượng tại chỗ của dự án và kết 

hợp với lực lượng của địa phương để ứng cứu. 

Mặt khác, quá trình hoạt động dự án phải chấp hành nghiêm các quy định hiện 

hành của nhà nước, địa phương về công tác PCCC&CNCH. 

- Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện xử lý theo các bước cơ bản sau:  

+ Xác định nhanh điểm cháy;  

+ Báo động để mọi người biết;  

+ Ngắt điện khu vực bị cháy;  

+ Báo cho lực lượng PCCC đến;  

+ Sử dụng các phương tiện PCCC sẵn có để dập cháy;  

+ Cứu người bị nạn;  

+ Di chuyển hàng hóa, tài sản và các chất dễ cháy ra nơi an toàn: Bảo vệ và 

tạo khoảng cách chống cháy lan; 

 + Khắc phục sự cố và chống cháy lan trở lại. 

6.5. Đối với sự cố tràn dầu 

Quá trình vận hành của nhà máy sử dụng nồi hơi đốt dầu DO. Vì vậy để ứng 

phó với sự cố tràn dầu xảy ra tại nhà máy, Chủ đầu tư sẽ sử dụng các biện pháp để 

phòng ngừa ứng phó sự cố tràn dầu như sau: 

+ Thành lập Đội ứng phó sự cố tràn dầu của đơn vị do Chủ đầu tư là Trưởng 

Ban chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu của đơn vị. 

+ Thường xuyên tổ chức diễn tập các tình huống ứng phó theo định kỳ. 
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+ Bố trí bể chứa dầu đặt ngầm đảm bảo theo yêu cầu của QCVN: Bể được 

chế tạo bằng thép tấm dày 04 – 06 mm, có vành tăng cứng bên trong, liên kết bằng 

hàn điện, bể có 01 cổ để bố trí hệ thống công nghệ xuất, nhập. Bể trước khi đưa vào 

sử dụng được thử kín, bền với áp lực 0,6 kg/m2 theo quy định. Trước khi chôn, bể 

được sơn chống gỉ bằng nhựa đường số 04 đun sôi và bọc 02 lớp vải thủy tinh và 03 

lớp nhựa đường. 

Khu vực bể chứa được xây dựng đảm bảo yêu cầu theo QCVN. Đồng thời bể 

chôn ngầm để đảm bảo an toàn PCCC, kết cấu các hạng mục công trình trong khu 

nhập dầu đều làm bằng vật liệu không cháy. Các bể chứa dầu đều được nối vối van 

thở có bình ngăn tia lửa để đảm bảo an toàn khi xuất nhập và chống độc hại cho công 

nhân vận hành. Để đảm bảo ổn định bể chứa khi nhiệt độ môi trường và áp lực làm 

việc thay đổi mỗi bể chứa phải được bố trí một van thở kiểu CMK – 50 hoặc tương 

đương. 

Nền khu bể láng xi măng. Trên bể có nắp đậy kín che mưa 

+ Hệ thống ống công nghệ nối giữa cột bơm và bể chứa bằng ống thép D50, 

liên kết ren, có các thiết bị đảm bảo an toàn và kín trong hệ hoạt động kinh doanh 

dầu như van đóng nhanh, van một chiều, van chặn, van Crêpin, ống công nghệ đi 

ngầm trong rãnh có nắp đậy kín bằng bê tông cốt thép đảm bảo tuyệt đối kín nhằm 

đảm bảo an toàn PCCC và vệ sinh môi trường. 

+ Trang bị các trang thiết bị ứng phó tại nhà máy: 

Bảng 3.7. Các trang thiết bị ứng phó SCTD tại nhà máy 

TT Thiết bị Đặc điểm Chức năng Số lượng 

1 
Phao quây 

thấm hút dầu 

- Gồm những đoạn 

phao kết lại với nhau 

- Kích thước mỗi đoạn: 

10cm x 3m 

- 4 chiếc một thùng 

- Khả năng thấm hút 

150l/thùng. 

- Loại phao vừa quây tạo 

bờ ngăn không cho dầu 

lan rộng, vừa có tác 

dụng thấm hút dầu tràn 
3 thùng 

2 

Bột thấm hút 

dầu 

Remediator 

- Phạm vi ứng dụng 

cao, dễ dàng sử dụng 

- Độ phân tán rộng 

- Có khả năng phân 

hủy sinh học 

- Khối lượng: 10 

- Hấp thụ nhanh dầu tràn 

vãi 

- Hiệu quả tạo gel thấm 

cao 

- Cô lập chất lỏng mà nó 

hấp thụ, không nhả lại 

4 bao 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy may Công ty Four Leaf 
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TT Thiết bị Đặc điểm Chức năng Số lượng 

kg/bao 

- khả năng thấm hút: 

40l/bao 

môi trường 

3 
Cuộn giấy 

thấm dầu 

- Vật liệu: 

polypropylene. 

- Khả năng thấm hút: 

120lít/cuộn 

- Kích thước: 40cm x 

50 m 

- Thấm dầu loang trên 

nền sàn, dầu loang trên 

mặt nước, dùng để lau 

tay, lau thiết bị dính dầu 05 cuộn 

4 
Thùng đựng 

CTNH 

 Loại 240 lít 

 

- Đựng các loại dầu thải, 

rác thải từ sự cố tràn 

dầu.  

2 thùng 

5 

Các dụng cụ 

bảo hộ (găng 

tay, kính, 

khẩu trang 

bảo hộ) 

 

- Sử dụng để bảo hộ cho 

các cá nhân tham gia 

công tác ƯPSCTD. 6 bộ 

 

Ngoài các biện pháp phòng ngừa và ứng phó trên, Nhà máy còn trang bị thêm 

các bình chữa cháy ABC loại 4kg, bình chữa cháy xe đẩy  MFTZ 35kg, chăn sợi.... 

* Các biện pháp ứng phó: 

a. Thông báo, báo động: 

a1. Quy trình tổng thể 

Bước 1: Khi có SCTD, người phát hiện sự cố thông tin khẩn cấp cho ban chỉ 

đạo ƯPSCTD của cơ sở. 

Bước 2: Ban chỉ đạo ƯPSCTD kiểm tra tính xác thực của thông tin và đưa ra 

quyết định chỉ đạo.  

Bước 3: Căn cứ mức độ sự cố tràn dầu để ứng phó với sự cố: 

+ Nếu với lượng dầu tràn dưới 1,2 m3, đơn vị sẽ tổ chức tự ứng phó. 

+  Nếu với lượng dầu tràn > 1,2 m3 đến 20 m3, đơn vị sẽ hợp đồng với đơn vị đủ 

chức năng để ứng phó sự cố. 

+ Nếu lượng dầu tràn > 20 m3: báo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm 
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kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh (kết hợp với lực lượng tại chỗ và đơn vị ứng 

phó sự cố mà công ty đã ký kết) để kịp thời trợ giúp và thực hiện theo ứng phó của chỉ 

huy hiện trường cấp tỉnh. 

- Với các khu vực lân cận: Thông báo bằng loa đài đến các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, khu dân cư lân cận có thể bị ảnh hưởng bởi SCTD. 

Khi xảy ra sự cố cần phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, liên lạc với 

các đối tượng thông báo thông qua nhiều cách thức (điện thoại, loa đài hoặc trên các 

phương tiện thông tin đại chúng). 

A2. Sơ đồ thông báo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinh 3.13. Sơ đồ thông báo ứng phó sự cố tràn dầu 

a3. Quy trình chi tiết 

- Đối với sự cố tràn dầu quy mô nhỏ (dưới 1,2m3) 

Phát hiện sự cố tràn dầu 

BCH ƯPSCTD tiếp nhận, xem 

xét xác định, tính chất quy mô 

sự cố 

 

 

Sự cố tràn dầu mức 

nhỏ dưới 20 m3 

 

Sự cố tràn dầu mức trung 

bình trên 20 m3 

 

Công an tỉnh, Sở 

NN&MT; BCH 

Quân sự tỉnh 

 

BCH 

PTDS xã; 

UBND 

xã; Công 

an xã; 

BCH 

Quân sự 

xã 

Đội 

UPSC

TD 

của 

công 

ty 

 

BCH 

PCTT – 

TKCN & 

PTDS 

tỉnh Nghệ 

An 

 

Đội 

UPSCTD 

của công 

ty 

 

Đơn vị 

ứng phó 

sự cố 

tràn dầu 

mà cơ 

sở ký 

kết 

 

Đơn vị 

ứng phó 

sự cố 

tràn dầu 

mà cơ 

sở ký 

kết 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy may Công ty Four Leaf 
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Ngay khi xảy ra sự cố, nhân viên trực phải lập tức thông báo cho các công nhân 

khác ở xung quanh để được hỗ trợ. Liên lạc tới Giám đốc Công ty để báo cáo nhanh về 

sự cố. 

Trường hợp giám đốc doanh nghiệp – trưởng ban ƯPSCTD không có mặt tại 

hiện trường thì liên hệ với Phó Ban chỉ đạo và báo cáo nhanh tình hình sự cố và các 

nội dung triển khai để Giám đốc doanh nghiệp chỉ huy xử lý và ứng phó sự cố. 

Trong khi ứng phó và khi ứng phó xong, tùy tình hình và mức độ sự cố, công 

ty có trách nhiệm báo cáo ngay cho UBND xã Nghĩa Đàn, UBND tỉnh Nghệ An…để 

nắm bắt tình hình và xin ý kiến chỉ đạo. 

Thứ tự các bước xử lý sự cố:  

Trưởng ban UPSCTD của cơ sở có trách nhiệm: 

- Tổ chức chỉ huy lực lượng, phương tiện để triển khai ứng phó kịp thời. 

- Chịu trách nhiệm chỉ huy hiện trường. 

- Khắc phục hậu quả do sự cố tràn dầu gây ra. 

* Đối với sự cố tràn dầu quy mô từ 1,2 m3 đến 20 m3: 

Trường hợp sự cố vượt khả năng ứng phó của cơ sở nhanh chóng thông báo cho 

đơn vị được cơ sở hợp đồng ứng phó sự cố ngoài khả năng của cơ sở; đồng thời thông 

báo đến UBND xã Nghĩa Đàn, UBND tỉnh Nghệ An…để nắm bắt tình hình và xin ý 

kiến chỉ đạo. 

- Đối với sự cố tràn dầu quy mô trung bình (hơn 20 m3) 

Trường hợp sự cố vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở. Ngoài quy trình thông 

báo sự cố nêu trên , công ty huy động các nguồn ứng phó từ các cơ quan chức năng 

trợ giúp. 

Sự cố tràn dầu kèm theo cháy nổ 

Khi xảy ra sự cố, Giám đốc doanh nghiêp có trách nhiệm nhanh chóng liên hệ 

BCH Phòng thủ dân sự cấp tỉnh, Phòng PCCC & CNCH, công an Tỉnh qua số điện 

thoại 114, chính quyền địa phương để được ứng cứu kịp thời; đồng thời chỉ huy tổ 

chức triển khai lực lượng, phương tiện tại công ty để chữa cháy ngay lập tức: cắt cầu 

dao điện, phối hợp nhân viên tìm mọi cách đưa người bị nạn đên nơi an toàn; sau đó 

sử dụng các bình chữa cháy phun vào đám cháy khống chế, ngăn chặn chống cháy lan 

tràn đồng thời tiến hành các bước ban đầu để UPSCTD. Nếu sự cố cháy nổ được xử lý 

thì nhanh chóng chuyển toàn lực qua ƯPSCTD. 

a4. Mẫu thông báo sự cố 

Mẫu thông báo sự cố được thể hiện tại Phụ lục. 

a5. Thông báo đến các khu vực lân cận 
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- Công ty tuyên truyền cho CBCNV trong vùng, khu vực bị ảnh hưởng hoặc 

có khả năng bị ảnh hưởng về SCTD để chủ động ứng phó, khắc phục. 

- Kết hợp với chính quyền địa phương để thông báo bằng loa đài cho mọi 

người và phương tiện biết để tránh xa khu vực nguy hiểm. 

- Thông tin cho các đơn vị giáp ranh tham gia hỗ trợ khi SCTD vượt qua khả 

năng tự ứng phó của công ty. 

a6. Các đơn vị, cơ quan, lực lượng có thể hỗ trợ ứng phó bên ngoài 

Khi phát hiện sự cố, Ban chỉ huy ƯPSCTD của cơ sở phải lập báo cáo, thông 

báo đến các cơ quan có chức năng về tình hình xử lý thông tin và các biện pháp triển 

khai phối hợp ứng phó cụ thể và các đề xuất kiến nghị, bao gồm: 

+ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

và phòng thủ dân sự; Điện thoại 02383 844 729; 

+ Bộ Chỉ huy Quân sự là cơ quan thường trực ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh; 

Điện thoại 02383 842 014 

+ Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 114; 

+ Sở Nông nghiệp và Môi trường; Điện thoại: 02383 835 993; 

+ Sở Y tế; Điện thoại: 0966 641 414 

+ Sở Công thương; Điện thoại: 02383 844 970 

+ Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam. Điện thoại: 1800 6558; 

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An: 02383 844 528; 

+ UBND xã Nghĩa Đàn. 

b. Tổ chức ngăn chặn 

b1. Quy trình chung 
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Hinh 3.14. Sơ đồ tổ chức triển khai ứng phó sự cố 

b2. Quy trình cụ thể 

Mục tiêu đầu tiên luôn là ngăn chặn lập tức nguồn phát sinh SCTD, an toàn cho 

con người luôn được đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình ứng phó. Ngoài ra, vấn đề 

nguồn tài nguyên môi trường cũng sẽ được cân nhắc khi lựa chọn kỹ thuật ứng phó, 

trang thiết bị và quy trình ứng phó. 

Một quy trình ứng phó tràn dầu điển hình gồm các bước sau: 
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Hinh 3.15. Quy trình cụ thể ứng phó sự cố tràn dầu 

- Đảm bảo an toàn và an ninh tại hiện trường: 

+ Thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, PCCC đảm bảo không có thiệt hại về người; 

+ Tạo hành lang đảm bảo an toàn và an ninh tại hiện trường, nghiêm cấm 

người, phương tiện không có trách nhiệm vào khu vực xảy ra sự cố; 

- Khống chế nguồn xăng dầu tràn: 

+ Nhanh chóng đóng van, tắt bơm; 

+ Nhanh chóng đóng cửa thoát nước khu vực rãnh gạn  xăng dầu và bể ba ngăn; 

+ Nhanh chóng tắt động cơ xe tai nạn và gây tai nạn. 

-  Đánh giá sự cố và đưa ra phương án ứng phó; đồng thời huy động lực lượng 

và các nguồn trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu. 

- Cô lập nguồn dầu tràn: 

+ Sử dụng phao quây thấm dầu kết nối lại với nhau để quây chặn xung quanh sự cố.  

Đảm bảo an ninh 

tại hiện trường 

Khống chế nguồn 

xăng, dầu tràn 

Đánh giá sự cố và 

đưa ra phương án 

ứng phó; huy động 

lực lượng và trang 

thiết bị 

Cô lập nguồn xăng, 

dầu 

Thu hồi xăng, dầu 

tràn 

Huy động các nguồn 

ứng phó từ các cơ 

quan trong trường 

hợp sự cố xảy ra 

vượt khả năng Ứng 

phó 

Làm sạch bằng 

phương án sinh học 

và cơ học 

Thu gom xăng, dầu, 

rác thải nguy hại 
Xử lý các chất thải 

Khảo sát, lấy mẫu 

và đánh giá tác 

động môi trường từ 

sự cố gây ra 

Mua sắm trang thiết bị, vật tư bù 

lại số lượng đã bị tiêu hao hoặc 

hư hỏng 

Giải quyết các vấn đề 

khiếu nại liên quan đến sự 

cố, công tác đền bù 
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+ Sử dụng xô chậu/phễu hứng/bồn chứa dầu tạm đặt ngay bên dưới vị trí bục vỡ 

bồn để thu dầu tràn tràn về nơi lưu trữ. 

- Thu hồi dầu tràn: 

+ Chuyển lượng dầu bên trong bể bị bục vỡ sang bể khác cùng loại hàng (hoặc 

các phương tiện chứa đựng khác đảm bảo an toàn); 

+ Sử dụng tấm thấm dầu, gối thấm dầu để thấm hút lượng dầu tràn. 

 

Hinh 3.16. Mô tả Sử dụng phao quây dầu tấm thấm dầu để thấm hút dầu tràn 

- Huy động các nguồn ứng phó từ các cơ quan chức năng trong trường hợp 

sự cố xảy ra vượt quá khả năng kiểm soát của cơ sở. 

- Tiến hành các hoạt động làm sạch bằng phương pháp sinh học và cơ học. 

+ Dùng tấm thấm dầu hoặc chất thấm hút dầu trên bề mặt để làm sạch tất cả 

các vị trí, chi tiết dính dầu như thành ống, mặt bích, miệng ống... 

+ Làm sạch lượng dầu còn sót lại trên nền bằng chất thấm hút dầu chuyên 

dụng. Rắc bột quây chặn hình vòng tròn bao kín xung quanh vệt dầu tràn từ ngoài 

vào trong. Dùng bàn chải cứng đảo qua lại đến khi bột thấm hoàn toàn dầu. 
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Hinh 3.17. Các bước làm sạch dầu tràn vãi chất thấm dầu chuyên dụng 

- Tiến hành các hoạt động thu gom dầu bằng trang thiết bị, vật tư chuyên dụng. 

+ Rác thải nhiễm dầu phải cho vào túi đựng và bỏ vào thùng chứa chất thải 

nguy hại có dán tem và mã riêng biệt. 

+ Dầu thu gom được lưu chứa trong các bồn chứa dự phòng, bể chứa, thùng 

phuy. 

+ Dầu và các chất thải nhiễm dầu, các vật tư xử lý nhiễm dầu được thu gom và 

lưu chứa trong kho riêng biệt, có mái che. 

- Xử lý các chất thải: 

- Tiến hành chương trình khảo sát, lấy mẫu và đánh giá tác động môi trường của 

sự cố gây ra. 

- Mua sắm trang thiết bị, vật tư bù lại số lượng đã bị tiêu hao hoặc hư hỏng sau 

công tác ƯPSCTD vừa hoàn thành. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường: 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy may công ty Four 

Leaf Dress tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Nghĩa Đàn, 

tỉnh Nghệ An) phê duyệt theo Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 

Một số nội dung thay đổi so với với ĐTM đã được phê duyệt để phù hợp hơn với 

tình hình hoạt động của dự án, cụ thể như sau: 

Bảng 3.8. Các nội dung thay đổi so với ĐTM 
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TT Hạng mục  Quyết định ĐTM 

số 142/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2024  

Nội dung đề nghị  

cấp phép 

Lý do thay đổi 

1 

Hệ thống 

thu gom, 

xử lý nước 

thải 

Nước thải dự án 

(Nước thải nấu ăn 

→ bể tách dầu mỡ; 

nước thải nhà vệ 

sinh → bể tự hoại; 

nước thải sản xuất, 

nước rửa tay chân 

qua hố ga) → Bể thu 

gom → Bể điều hòa 

→ Bể thiếu khí → 

Bể hiếu khí → Bể 

lắng →  Bể khử 

trùng → mương 

thoát nước phía 

Đông Nam dự án. 

 

Nước thải dự án 

(Nước thải từ các 

nhà vệ sinh → bể tự 

hoại; nước thải từ 

nhà bếp → bể tách 

dầu mỡ; nước thải 

sản xuất xử lý sơ bộ 

qua bể phản ứng, bể 

keo tụ tạo bông và 

bể lắng; nước rửa 

tay chân qua hố ga) 

Bể tách mỡ → Hố 

thu gom → → Bể 

điều hòa → Bể thiếu 

khí → Bể hiếu khí 

→ Bể lắng →  Bể 

khử trùng → mương 

thoát nước phía 

Đông Nam dự án 

- Bổ sung bể phản ứng, 

bể keo tụ - tạo bông và 

bể lắng để xử lý nước 

thải sản xuất phát sinh 

tại dự án. 

- Bổ sung Bể tách dầu 

mỡ của Hệ thống 

XLNTTT nhằm tăng 

cường xử lý nước thải 

đầu vào phát sinh khu 

vực bếp tại dự án.  

  2 

Số lượng 

và Thể 

tích bể tự 

hoại 

- 02 bể tại khu vực 

nhà xưởng, kho và 

nhà ăn có thể tích 

mỗi bể 70m3. 

- 01 bể tại khu vực 

nhà văn phòng với 

thể tích 5m3. 

+ 01 bể tại Nhà bảo 

vệ với thể tích là 

7,31m3 

+ 02 bể tại khu vực 

nhà văn phòng với 

thể tích mỗi bể là 

7,92 m3 → Tổng thể 

tích 15,84 m3. 

+ 05 bể tại khu vực 

nhà xưởng với thể 

tích 25,34 m3 

→Tổng thể tích 

126.72 m3  

Tăng số lượng bể và 

kích thước bể tự hoại 

để xử lý triệt để nồng 

độ chất ô nhiễm trong 

nước thải tại các khu 

vực phát sinh. 

3 

Số lượng 

và Thể 

tích bể 

tách dầu 

mỡ 

- 01 bể tại khu vực 

nhà bếp có thể tích 

6,75 m3/1 bể. 

 

- 01 bể tách dầu mỡ 

với thể tích 6,5 m3. 

Phù hợp với tính toán 

lượng nước thải phát 

sinh tại dự án 
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4 

Hạng mục 

công trình 

tec dầu 

DO 

Không đề cập 

Tec dầu DO đặt 

ngầm tại phía Tây 

Nam dự án 

Bổ sung hạng mục vị 

trí đặt tec dầu chứa 

nguyên liệu cho nồi 

hơi. 

5 
Tọa độ xả 

nước thải 

Tọa độ vị trí điểm 

đấu nối (theo 

VN2000 KTT 

105o30’ múi chiếu 

3o): X = 2136791, Y 

= 575705.  

 

Tọa độ vị trí điểm 

đấu nối (theo 

VN2000 KTT 

105o30’ múi chiếu 

3o): X = 2136836, Y 

= 575739.  

 

Theo thực tế công trình 

xây dựng. 

Những thay đổi nội dung về các công trình của hạng mục xử lý nước thải và 

hạng mục công trình so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt góp phần xử lý hiệu quả 

xử lý nước thải của toàn dự án, không gây tác động xấu đến môi trường so với phương 

án đã được phê duyệt trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường . 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1.Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: nước thải từ các nhà vệ sinh (bệ xí, bệ tiểu...) của cán bộ công nhân 

viên nhà máy. 

- Nguồn số 02: nước thải từ hoạt động rửa mặt, rửa tay chân. 

- Nguồn số 03: nước thải từ khu vực nhà bếp.  

- Nguồn số 04: nước thải sản xuất (từ nước thải nồi hơi và nước thải của hệ thống xử 

lý nước cấp). 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa: lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 

150 m3/ngày đêm tương đương 6,25 m3/giờ. 

1.3. Dòng nước thải 

Nước thải sau khi xử lý của dự án được xả ra môi trường tiếp nhận là 01 dòng 

thoát ra mương thoát nước phía Đông Nam dự án sau đó chảy về sông Sào. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực dự án sẽ được xử lý sơ bộ tại 

nguồn và được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 150 

m3/ngày.đêm.  

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải theo quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT cột B Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp và 

QCVN 40:2025/BTNMT cột B. 

* Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải theo quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT cột B (Kq=0,9; Kf=1,1) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 

công nghiệp và QCVN 40:2025/BTNMT cột B. Cụ thể như sau:  

Bảng 4.1. Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải 
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ST

T 

Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho phép (Giá 

trị C) Tần suất 

quan 

trắc định 

kỳ  

Quan 

trắc tự 

động, liên 

tục 

Áp dụng đến 

hết ngày 

31/12/2031 

Áp dụng từ 

ngày 

01/01/2032 

1 Nhiệt độ OC 40 ≤ 40 (2) 

Không 

thuộc đối 

tượng 

Không 

thuộc đối 

tượng 

2 pH - 5,5 - 9 (1) 6 - 9 (2) 

3 Màu Pt/Co 150 ≤ 100 (2) 

4 BOD5 mg/l 50 - 

5 

Nhu cầu ôxy 

hóa học 

(COD) 

mg/l 150 - 

6 

Tổng chất 

rắn lơ lửng 

(TSS) 

mg/l 100 - 

7 Cu mg/l 2 ≤ 3 (2) 

8 Fe mg/l 5 ≤ 10 (2) 

9 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 10 ≤ 5 (2) 

10 Sunfua mg/l 0,5 ≤ 0,5 (2) 

11 

Amoni (N-

NH4
+) tính 

theo N 

mg/l 10 ≤ 10 (2) 

12 Tổng N mg/l 40 ≤ 40 (2) 

13 Tổng P mg/l 6 ≤ 14 (2) 

14 Clo dư mg/l 2 ≤ 2 (2) 

15 Coliform 
VK/100

ml 
5.000 (1) ≤ 5.000 (2) 

1.5. Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí đấu nối nước thải: tọa độ vị trí đấu nối nước thải (hệ toạ độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 104045’, múi chiếu 30) 

Bảng 4.2. Tọa độ vị trí xả nước thải  

STT Vị trí Tọa độ VN2000 
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X (m) Y (m) 

1 Tọa độ điểm xả nước thải 2136836 575739 

- Phương thức xả nước thải: tự chảy  

Nước thải sau xử lý theo đường ống D200 chảy ra mương thoát nước phía 

Đông Nam dự án. 

- Chế độ xả thải: liên tục  

- Thời gian xả thải: 24h/ngày.đêm.  
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Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự 

án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương 

trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu 

tư: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

đã hoàn thành của dự án bắt đầu từ 01/02/2026 đến 01/05/2026. 

Bảng 5.1. Kế hoạch vận hành hệ thống nước thải 

TT 

Tên hạng mục vận hành thử nghiệm Thời gian vận hành Công suất 

dự kiến 

đạt được Đối tượng 

xử lý 

Công trình xử 

lý 

Số 

lượng 
Bắt đầu Kết thúc 

1 
Nước thải 

sinh hoạt 

Hệ thống xử lý 

nước thải tập 

trung công suất 

150 

m3/ngày.đêm. 

01 hệ 

thống 
01/02/2026  01/05/2026 

60 -70% 

công suất 

thiết kế 

 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

1.2.1.Kế hoạch quan trắc với hệ thống xử lý nước thải   

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 

4 Điều này (dự án quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc quan trắc chất thải do chủ dự 

án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 

03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.  

Việc lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá sự phù hợp của công 

trình xử lý nước thải bảo đảm phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992) về 

chất lượng nước - lấy mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Four Leaf Dress                                                                    62 

 

lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ 

thống xử lý nước thải như sau: 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt sử dụng công nghệ sinh học nhằm xử lý các 

chất ô nhiễm có trong nước thải với các bể được xây dựng liên kết với nhau thành một 

cụm bể xử lý và đặt ngầm dưới đất. Do đó xem hệ thống xử lý nước thải là một công 

đoạn.  

Hình 5.. Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước thải sinh hoạt 

- Vị trí lấy mẫu: lấy và phân tích mẫu nước thải đầu vào tại hố thu gom và nước thải 

đầu ra sau bể khử trùng. 

Bảng 5.2. Kế hoạch lấy mẫu dự kiến trong giai đoạn VHTN 

STT Vị trí 

lấy mẫu 

Thông số quan 

trắc 

Số 

mẫu 

Tần suất Thời gian Quy chuẩn áp 

dụng 

1 

 

01 mẫu 

nước đầu 

vào 

HTXL 

Nhiệt độ, pH, 

Màu, BOD5, 

COD, TSS, Cu, 

Fe, Tổng dầu 

mỡ khoáng, 

Sunfua, Amoni, 

Tổng N, Tổng 

P, Clo dư, 

Coliform. 

01 

mẫu 

 

01 lần/ 03 

ngày 
Trong 03 

ngày liên 

tiếp sau 

giai đoạn 

vận hành 

ổn định 

 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

cột B  (Kq= 0,9, 

Kf=1,1) 

2 

01 mẫu 

nước đầu 

ra sau 

HTXL 

03 

mẫu 

01 lần/01 

ngày 

(trong 3 

ngày liên 

tục) 

1.2.1.Kế hoạch quan trắc với hệ thống xử lý khí thải   

Căn cứ khoản 1 Điều 31 Nghị định Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022  

và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ 

có nêu: “Hệ thống thoát bụi, khí thải đối với các trường hợp không yêu cầu có hệ 

thống xử lý bụi, khí thải, bao gồm cả hệ thống kiểm soát khí thải lò hơi sử dụng nhiên 

liệu là khí gas, dầu DO, hệ thống xử lý khí thải lò hỏa táng”.Vì vậy hệ thống nồi hơi sử 

dụng tại nhà máy không cần phải thực hiện vận hành thử nghiệm. 

1.2.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự 

kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch 

Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng được công nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định. 

Nước 

thải 

Cụm xử lý sinh học (gồm: bể 

điều hòa, bể thiếu khí, bể sinh 

học hiếu khí, bể lắng, bể khử 

trùng) 

Nước thải sau 

bể khử trùng 

1

1 

2

1 
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2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục, định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

Theo khoản 4 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và khoản 46 điều 1 

Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì dự án có lưu lượng xả thải 150 m3/ngày 

<500m3/ngày không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải (tự động, liên 

tục và định kỳ).  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy may Công ty Four Leaf 

Dress tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (nay là xã Nghĩa Đàn,  tỉnh Nghệ An) 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và các pháp luật liên quan khác, Công ty cam 

kết thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ  như  sau: 

- Các thông tin, số liệu được nêu trong trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường 

là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật của Việt Nam. 

 - Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu của chất thải 

pháp sinh, xử lý chất thải bảo đảm đạt các quy định, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện 

hành của pháp luật Việt Nam, bao gồm: 

1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề 

nghị cấp giấy phép môi trường của Dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt; 

2. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động 

liên quan đến dự án; 

3. Khắc phục ô nhiễm môi trường do các hoạt động của dự án gây nên; 

4. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công 

nhân trong quá trình hoạt động; 

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về môi trường theo quy định; 

6. Chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, địa phương về công tác 

PCCC&CNCH;  

7. Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện dự án: 

- Nước thải: nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung nằm 

trong giới hạn cho phép tại cột B, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf= 1,1); từ 

ngày 01/01/2032, nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025 (cột B). 

- Chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại: được thu gom, phân loại và 

hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ vận chuyển đi xử lý theo quy định tại Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và 

Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 30/7/2024 Ban 

hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Định kỳ 

hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định. 
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8. Chủ đầu tư cam kết về tính chính xác, trung thực của báo cáo đề xuất cấp 

giấy phép môi trường của dự án Nhà máy may Four Leaf Dress tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh 

Nghệ An. 
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